
1 

 

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 

HỘI LUẬT GIA TỈNH GIA LAI 

 

 

 

 

 

 

SỔ TAY 
PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, 

HỘI VIÊN VÀ NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM 2019 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

PHỤ LỤC 

Trang 

LỜI NÓI ĐẦU 5 

Phần 1: MỘT SỐ QUY ĐỊNH  LIÊN 

QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CỦA HỘI 

LUẬT GIA 7 

I. Chuẩn mực đạo đức của hội viên 

Hội Luật gia Việt Nam 7 

II. Tăng cường thực hiện các giải pháp 

nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội 

Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới 8 

III. Chương trình hành động triển khai 

thực hiện Thông báo kết luận số 50-

TB/TW ngày 07/7/2018 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng và và Chỉ thị số 

21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ  14 

Phần 2: GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUY 

ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CỦA PHÁP 

LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

VÀ CẠNH TRANH 28 

I. Một số quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực đất đai 28 

http://hoiluatgiavn.org.vn:8080/chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-so-50-tbtw-ngay-772018-cua-ban-bi-thu-tw-dang-d1891.html
http://hoiluatgiavn.org.vn:8080/chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-so-50-tbtw-ngay-772018-cua-ban-bi-thu-tw-dang-d1891.html
http://hoiluatgiavn.org.vn:8080/chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-so-50-tbtw-ngay-772018-cua-ban-bi-thu-tw-dang-d1891.html
http://hoiluatgiavn.org.vn:8080/chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-so-50-tbtw-ngay-772018-cua-ban-bi-thu-tw-dang-d1891.html


4 

 

1. Quy định về thu tiền sử dụng đất 28 

2. Quy định về bảo tồn và sử dụng bền 

vững các vùng đất ngập nước 95 

3. Quy định  về quản lý, sử dụng đất 

trồng lúa 105 

II. Quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực cạnh tranh 116 

Phần 3: MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, 

VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG 

TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 

CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN 

KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ 

KHĂN; CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO 

VIỆC LÀM 152 

I. Chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và người 

hưởng lương trong lực lượng vũ trang 

công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn 152 

II. Chính sách hỗ trợ tạo việc làm và 

Quỹ quốc gia về việc làm 169 

 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198188
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197480
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197480
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197368
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197368
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197954
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197954
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198019
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198019
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198019
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198019
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198019
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198019
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198019


5 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

 

Hội Luật gia tỉnh Gia Lai hình thành và 

phát triển từ cuối năm 1997. Ngay từ khi 

thành lập, Hội tích cực tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục, tư vấn pháp luật đến cán bộ, hội viên 

và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhân 

dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho cán bộ, hội viên và Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh, năm 2019, Hội Luật gia tỉnh 

Gia Lai tổ chức biên soạn Sổ tay “Pháp luật 

dành cho cán bộ, hội viên và nhân dân”. 

Nội dung cuốn sổ tay gồm 03 phần:   

Phần 1: Một số quy định liên quan đến 

công tác Hội Luật gia. 

Phần 2: Giới thiệu một số quy định pháp 

luật trong lĩnh vực đất đai và cạnh tranh. 

Phần 3: Một số chính sách mới đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và người hưởng lương trong lực lượng vũ 

trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 
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hội đặc biệt khó khăn; Chính sách hỗ trợ tạo 

việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. 

Trong quá trình biên soạn Sổ tay không 

tránh khỏi những sai sót, chúng tôi rất mong 

nhận được ý kiến góp ý của Quý bạn đọc để 

hoàn thiện. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn Sổ tay 

cùng bạn đọc! 

BAN BIÊN TẬP 
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Phần 1 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH 

LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC 

CỦA HỘI LUẬT GIA 

 

I.  CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA 

HỘI VIÊN HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 

Ngày 20/12/2018, Chủ tịch Hội Luật gia 

Việt Nam ký Quyết định số 314/QĐ-HLGVN 

ban hành quy định chuẩn mực đạo đức của 

Hội viên Hội luật gia Việt Nam. 

Theo đó quy định Hội viên Hội Luật gia 

Việt Nam có sáu chuẩn mực đạo đức, cụ thể 

như sau: 

1. Có lập trường, tư tưởng chính trị vững 

vàng, trung thành với sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới 

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì lợi 

ích của đất nước, lợi ích của Nhân dân. 

2. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, 

chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật 

của Nhà nước và Điều lệ Hội Luật gia Việt 

Nam. 
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3. Tận tụy, trách nhiệm, cầu thị, tôn trọng 

và phục vụ Nhân dân; đoàn kết, tương trợ; 

giúp đỡ đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ 

hợp tác, gắn bó thân thiện. 

4. Trung thực, khách quan, liêm chính, chí 

công, vô tư, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, công 

lý, quyền con người, quyền công dân, xây 

dựng uy tín nghề nghiệp, góp phần xây dựng, 

củng cố niềm tin pháp luật. 

5. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy 

năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia công tác 

xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư 

vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ 

sở và những nhiệm vụ khác được giao. 

6. Tham gia tích cực vào việc đấu tranh 

bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh 

thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của 

Việt Nam trên trường quốc tế.  

II. TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC 

GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ, PHÁT HUY 

TỐT VAI TRÕ CỦA HỘI LUẬT GIA 

VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 
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Thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18 

tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (khóa 

VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt 

Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 

năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 

10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và 

Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 17 

tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư về sơ kết 5 

năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban 

Bí thư, để tiếp tục phát huy vai trò và khả 

năng của giới luật gia trong sự nghiệp xây 

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì 

Nhân dân, ngày 30/8/2019, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc 

tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ 

trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt 

Nam trong giai đoạn mới. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt nội 

dung Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 

năm 2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về 



10 

 

việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận 

số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 của 

Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực 

hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và Thông báo Kết 

luận số 50-TB/TW để nắm vững những quan 

điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

cấp Hội Luật gia củng cố, kiện toàn tổ chức và 

phát triển hội viên; lựa chọn, bố trí các luật gia 

có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt 

tình và có đủ tiêu chuẩn để bố trí làm cán bộ 

chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Hội; 

quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản 

lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và hội 

viên. Phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt 

Nam trong công tác xây dựng, thẩm định, góp 

ý kiến về xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, phổ biến, 

giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ 

giúp pháp lý, hòa giải cơ sở và các thiết 

chế hòa giải khác, tư vấn, giám sát việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp 

pháp lý theo quy định pháp luật; tham gia 

phòng chống tội phạm; tham gia các hoạt 
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động giám sát, phản biện xã hội; tham gia 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, giới 

thiệu một số chức danh tư pháp, hội thẩm 

nhân dân, hòa giải viên và các công tác tư 

pháp khác theo quy định của pháp luật… Đảm 

bảo, sử dụng kinh phí chi hoạt động thường 

xuyên hàng năm để thực hiện nhiệm vụ được 

giao trong Chỉ thị này theo quy định pháp luật 

về phân cấp ngân sách nhà nước. 

2. Bộ Tư pháp chỉ đạo thực hiện các giải 

pháp sau đây: 

- Tăng cường sự phối hợp, tham gia của 

Hội Luật gia Việt Nam trong các hoạt động 

tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn, phản 

biện chính sách, pháp luật do các bộ, cơ quan 

ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương chủ trì, soạn thảo; 

mời đại diện Hội Luật gia Việt Nam tham gia 

Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Hội đồng thẩm 

định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật 

có nội dung liên quan; tổ chức các hội thảo, 

tọa đàm trao đổi, thảo luận về các giải pháp 

xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách 

pháp luật... 
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- Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, 

khai thác và sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa 

giải viên là hội viên Hội Luật gia các cấp 

tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở; tạo điều kiện để Hội 

Luật gia Việt Nam tham gia vào công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, 

tập trung vào các nhiệm vụ phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong nhà trường; biên soạn tài 

liệu pháp luật; phổ biến, giáo dục trên 

phương tiện thông tin đại chúng; tư vấn 

pháp luật miễn phí cho người nghèo và các 

đối tượng chính sách; tham gia công tác 

hòa giải ở cơ sở...; xây dựng, thực hiện các 

chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở... 

- Nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn 

viên pháp luật, chú trọng kỹ năng tư vấn pháp 

luật chuyên sâu cho cán bộ của các Trung tâm 

tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia các 

cấp; triển khai ký hợp đồng thực hiện trợ giúp 

pháp lý hoặc cấp Giấy đăng ký tham gia trợ 

giúp pháp lý cho Trung tâm tư vấn pháp luật 

trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam đủ điều kiện 
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theo quy định; liên kết hoạt động tư vấn pháp 

luật tại các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc 

Hội Luật gia các tỉnh, thành phố với các Trung 

tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham 

gia trợ giúp pháp lý trong triển khai các hoạt 

động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 

từng đối tượng cụ thể. 

- Tăng cường sự phối hợp, tham gia của 

Hội Luật gia Việt Nam vào góp ý xây dựng 

các chương trình, dự án đề án về lĩnh vực tư 

pháp và pháp luật. 

- Tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ Hội Luật 

gia Việt Nam tham gia công tác giám sát, theo 

dõi việc thi hành pháp luật; giải quyết các tranh 

chấp pháp lý theo quy định của pháp luật. 

3. Bộ Nội vụ phát huy vai trò của Hội 

Luật gia Việt Nam trong việc nghiên cứu, góp 

ý các đề án về cải cách thủ tục hành chính, 

chủ động tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục 

hành chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ 

chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan 

đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân 

dân, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục 

hành chính tại các bộ, ngành, địa phương. 
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4. Thanh tra Chính phủ đề xuất và thực 

hiện các biện pháp để phát huy vị trí, vai trò 

của các cấp Hội Luật gia trong việc tham gia 

vào các hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải 

quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật. 

5. Bộ Ngoại giao thực hiện các giải pháp 

và tạo điều kiện để Hội Luật gia Việt Nam 

nâng cao năng lực thực hiện công tác đối 

ngoại Nhân dân; tăng cường vai trò của Hội 

Luật gia Việt Nam trong Hiệp hội luật gia các 

nước ASEAN (ALA), Hội Luật gia dân chủ 

quốc tế (IADL), Hiệp hội luật gia Châu Á - 

Thái Bình Dương (COLAP) và các tổ chức 

luật gia dân chủ, tiến bộ trên thế giới; tăng 

cường các hoạt động nghiên cứu, giao lưu, 

trao đổi kinh nghiệm và học thuật trong lĩnh 

vực pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền và 

an ninh quốc gia, nâng cao vị thế của Việt 

Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; tạo điều 

kiện cho Hội Luật gia Việt Nam tham gia vận 

động và thực hiện các chương trình, dự án hợp 

tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao. 

III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG BÁO 
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KẾT LUẬN SỐ 50-TB/TW, NGÀY 7/7/2018 

CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG NGÀY 

30/8/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Thực hiện Thông báo kết luận số 50-

TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư về sơ 

kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW, 

ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng (khóa XI) về tổng kết thực hiện Chỉ thị 

số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính 

trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia 

Việt Nam; Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 

30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát 

huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam 

trong giai đoạn mới; để tiếp tục củng cố tổ 

chức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát 

huy vai trò và khả năng của giới luật gia trong 

sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do 

Nhân dân, vì Nhân dân, ngày 25/10/2019, Hội 

Luật gia Việt Nam đã ban hành Chương trình 

hành động số 350/CTr-HLGVN. 

Việc ban hành Chương trình hành động 

nhằm xác định đầy đủ, phân công trách nhiệm 
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và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm 

vụ, giải pháp đã được đề ra trong Thông báo 

kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng và Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, góp phần tạo sự chuyển biến 

rõ nét và thống nhất trong nhận thức về vị trí, 

vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội 

viên; củng cố và phát triển tổ chức Hội phù 

hợp với điều kiện thực tế và sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng và Nhà nước; đưa hoạt động của 

các cấp Hội vào nề nếp, thực chất, chất lượng 

và hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc thực 

hiện những vấn đề mà Đảng, Nhà nước và 

Nhân dân yêu cầu. 

Việc triển khai thực hiện Chương trình 

hành động phải bám sát các nhiệm vụ, giải 

pháp đã dược nêu trong Thông báo kết luận số 

50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

và Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; các nhiệm vụ được xác định có trọng 

tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện, bảo đảm 

tính khả thi và thống nhất với các nhiệm vụ, 

giải pháp được Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII 

đề ra; phân công trách nhiệm thực hiện theo 
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đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, đồng 

thời tăng cường phối kết hợp trong triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ. 

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện Chƣơng trình hành động: 

1. Các cấp Hội và hội viên tiếp tục quán 

triệt sâu sắc Chỉ thị 56-CT/TW, Kết luận số 

19-KL/TW, Thông báo kết luận số 50-TB/TW 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 

21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các 

văn bản, ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh 

đạo Đảng và Nhà nước về công tác Hội, qua 

đó củng cố, nâng cao nhận thức của các cấp 

Hội và hội viên về vị trí, vai trò, trách nhiệm 

của Hội. 

2. Củng cố, đẩy mạnh hoạt động của các 

cấp Hội hiện có, tiếp tục phát triển tổ chức 

Hội ở những nơi có đủ điều kiện; nâng cao 

chất lượng hội viên. 

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình hoạt 

động Hội phù hợp ở cơ sở. Hướng dẫn thực 

hiện Điều lệ Hội, xây dựng quy chế tổ chức và 

hoạt động của các cấp Hội phù hợp với tình 

hình thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương. 
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- Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của các cấp Hội hiện có; rà 

soát, đánh giá nhu cầu để phát triển tổ chức 

Hội ở những nơi có đủ điều kiện; đẩy mạnh 

việc phát triển hội viên. 

- Rà roát, đánh giá chất lượng hội viên; 

xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ có 

năng lực, tâm huyết và trách nhiệm làm cán 

bộ chủ chốt của các cấp Hội. Tăng cường đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội (chuyên 

trách và kiêm nhiệm), đề cao đạo đức, trách 

nhiệm nghề nghiệp và nghiệp vụ. 

- Thành lập tổ chức đảng ở các tổ chức Hội 

khi có đủ điều kiện theo quy định của Đảng. 

3. Nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng, thẩm định, góp ý kiến về xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật. 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng 

tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của 

các cấp Hội. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì xây dựng 

các dự án luật, các nhiệm vụ rà soát, đánh giá 

pháp luật và kiến nghị hoàn thiện pháp luật 
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được giao; tham gia tích cực vào Ban soạn 

thảo, Tổ biên tập các dự án luật và các văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung ương và địa 

phương theo yêu cầu. 

- Đổi mới phương pháp, cách thức nghiên 

cứu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin để tập hợp, tiếp nhận ý kiến hội viên nhằm 

thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tham gia 

xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản 

quy pháp pháp luật, tư vấn, phản biện chính 

sách, pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ, 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương chủ trì, soạn thảo; phát hiện 

những vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn để kiến 

nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về 

xây dựng và thi hành pháp luật. 

- Tăng cường các hoạt động tham vấn 

chính sách, pháp luật cho các Đoàn Đại biểu 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền khác khi được yêu cầu. 

- Tăng cường sự phối hợp, tham gia của 

các cấp Hội với các cơ quan, tổ chức hữu quan 

vào góp ý xây dựng các chương trình, dự án 

trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật. 
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- Tổ chức tập huấn thường xuyên kỹ 

năng, phương pháp nghiên cứu, phân tích 

chính sách cho cán bộ, hội viên nhằm nâng 

cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, 

pháp luật cho các cấp hội. 

- Tăng cường, mở rộng các kênh phối hợp 

trong công tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện 

chính sách, pháp luật trong xây dựng, thẩm 

định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

- Triển khai các chương trình phối hợp đã 

ký kết với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và các cơ quan, tổ chức một cách thực 

chất, hiệu quả. 

- Tăng cường các hoạt động nghiên cứu 

khoa học phục vụ yêu cầu xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhu 

cầu công tác của các cấp Hội. 

4. Tăng cường hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Tham gia thực hiện có hiệu quả Luật 

phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Tiếp tục phát huy vai trò 

thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật Trung ương và địa phương. 
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- Triển khai có hiệu quả Quyết định 

705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và 

Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 

2017-2021”. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực 

hiện Ngày pháp luật Việt Nam trên phạm vi 

toàn Hội. 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng cơ 

sở dữ liệu nguồn nhân lực, tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng định kỳ nhằm nâng cao năng lực 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật của các cấp Hội. 

- Đổi mới phương thức thực hiện, tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển 

khai mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hướng về cơ sở, phục vụ người dân. 

- Nghiên cứu, hướng dẫn mô hình phổ 

biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và 

hòa giải ở cơ sở. 

- Đổi mới nội dung, hình thức và tăng 

cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo, 

tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử, 
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website... của các cấp Hội và ấn phẩm của 

Nhà xuất bản Hồng Đức. 

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng 

cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

- Nghiên cứu, đề ra giải pháp cụ thể để 

phát huy vai trò của các cấp Hội trong tham 

gia công tác giám sát, theo dõi việc thi hành 

pháp luật. 

5. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất 

lượng công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp 

pháp lý, hòa giải cơ sở, giám sát việc giải 

quyết khiếu nại. 

- Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động trợ 

giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp 

pháp lý và tư vấn pháp luật theo Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính 

phủ về tư vấn pháp luật và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức tư 

vấn pháp luật, tư vấn viên pháp luật, cộng tác 

viên tư vấn pháp luật, luật sư có uy tín, kinh 

nghiệm là hội viên Hội Luật gia Việt Nam để 

tham gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. 
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- Liên kết hoạt động tư vấn pháp luật của 

các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội 

Luật gia các tỉnh, thành phố với các Trung tâm 

trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia 

trợ giúp pháp lý trong triển khai hoạt động tư 

vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. 

- Đánh giá, đề xuất giải pháp để đẩy mạnh 

vai trò của Hội Luật gia các cấp trong tham 

gia thiết chế hòa giải cơ sở và các thiết chế 

hòa giải khác theo quy định pháp luật. 

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả 

Chương trình phối hợp giữa Hội Luật gia các 

cấp với Mặt trận Tổ quốc, cơ quan Thanh tra, 

cơ quan Tư pháp, tổ chức Luật sư về giám sát 

và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo ở cơ sở. 

6. Tích cực tham gia cải cách tư pháp, cải 

cách hành chính, phòng, chống vi phạm pháp 

luật, tội phạm, nhất là phòng, chống tham 

nhũng; tham gia giải quyết các tranh chấp 

pháp lý theo quy định pháp luật; tham gia đào 

tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, giới thiệu một số 

chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân, hòa 

giải viên và các công tác tư pháp khác theo 

quy định của pháp luật. 
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- Tiếp tục tham gia tích cực, có hiệu quả 

vào công tác cải cách tư pháp, góp phần xây 

dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo 

vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ 

quốc. Trong đó, tích cực, chủ động thực hiện 

tốt vai trò thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư 

pháp Trung ương và địa phương. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án 

Xây dựng Bộ chỉ số tư pháp trình Ban Chỉ đạo 

Cải cách tư pháp Trung ương và tổ chức triển 

khai Đề án khi được giao. 

- Tiếp tục tham gia tích cực với trách 

nhiệm cao trong Hội đồng tuyển chọn, giám 

sát Thẩm phán quốc gia, Hội đồng tuyển chọn 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Tối cao 

và Hội đồng tư vấn án lệ quốc gia. 

- Báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo Cải cách 

tư pháp Trung ương giao Đảng đoàn Hội Luật 

gia Việt Nam chủ trì tổng kết, đánh giá chế 

định “Bào chữa viên nhân dân” để có giải 

pháp cho hướng giải quyết trong thời gian tới. 

- Tham gia tích cực vào các đoàn giám 

sát của đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân và Mặt trận Tổ quốc giám sát việc 
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giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động 

tư pháp. 

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

tuyển chọn, giới thiệu một số chức danh tư 

pháp, hội thẩm nhân dân, hòa giải viên và 

các công tác tư pháp khác theo quy định của 

pháp luật. 

- Tiếp tục tham gia tích cực, có hiệu quả 

vào công tác cải cách hành chính, góp phần 

xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ 

nhân dân. Trong đó, tích cực, chủ động thực 

hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng tư vấn cải 

cách thủ tục hành chính của Trung ương và 

địa phương. 

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy 

vai trò của các cấp Hội tham gia giải quyết các 

tranh chấp pháp lý theo quy định pháp luật. 

7. Tiếp tục phát huy vai trò của Hội trong 

công tác đối ngoại nhân dân, tiếp tục mở rộng 

quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân 

luật gia tiến bộ trong khu vực và trên thế giới. 

- Tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, 

đồng thời tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt 

động của Hội Luật gia dân chủ quốc tế 

(IADL), Hiệp hội luật gia Châu Á - Thái Bình 
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Dương (COLAP) để vận động giới luật gia 

tiến bộ trên thế giới ủng hộ Việt Nam trong 

quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi 

ích của quốc gia, đặc biệt là trên Biển Đông. 

- Tham gia tích cực vào các hoạt động 

của Hiệp hội Luật các nước ASEAN (ALA) 

để góp phần xây dựng thể chế pháp luật và 

hình thành môi trường dịch vụ pháp lý thuận 

lợi cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của 

cộng đồng ASEAN, đồng thời tạo điều kiện 

để thúc đẩy sự hợp tác của giới luật gia trong 

khu vực. 

- Tham gia các hoạt động của Uỷ ban 

Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền 

(AICHR) để trao đổi kinh nghiệm hoạt động 

trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người, đồng 

thời, phản bác những luận điệu sai trái của các 

thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, 

Cương lĩnh, đường lối của Đảng. 

- Triển khai các hoạt động phù hợp trong 

khuôn khổ thỏa thuận hợp tác đã ký kết với 

các tổ chức nghề luật các quốc gia khác để 

trao đổi kinh nghiệm hoạt động, đồng thời qua 

đó chia sẻ đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có tính 
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thời sự liên quan đến chủ quyền và lợi ích của 

quốc gia dân tộc. 

- Tích cực vận động các nguồn lực quốc 

tế hỗ trợ cho các hoạt động của Hội Luật gia 

Việt Nam, Hội Luật gia các tỉnh,thành phố và 

các đơn vị trực thuộc. 

- Tổ chức Hội thảo tổng kết công tác đối 

ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế của Hội. 

8. Các cấp Hội chủ động và nhạy bén hơn 

nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của Đảng, của đất nước; chủ động, tích cực 

tham gia vào việc vận động, đấu tranh, bảo vệ 

lợi ích quốc gia, dân tộc; tham gia đấu tranh 

ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái 

của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư 

tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng… 

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, 

Nhà nước những chủ trương, biện pháp để 

tham gia, đóng góp tích cực vào việc vận 

động, đấu tranh, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ quốc gia. 

- Kịp thời phát hiện, đề xuất biện pháp và 

tham gia tích cực vào việc đấu tranh ngăn 
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chặn, phản bác những luận điệu sai trái của 

các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, 

Cương lĩnh, đường lối của Đảng… 

9. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều 

hành, lề lối làm việc; tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin, nâng cao hơn nữa chất 

lượng hoạt động của các cấp Hội. 

 

Phần 2 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐẤT 

ĐAI VÀ CẠNH TRANH 

 

I. Một số quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực đất đai  

1. Quy định về thu tiền sử dụng đất 

(Theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

sử dụng đất; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP 

ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định về thu 

tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt 

nước; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 

14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198188
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số điều của các Nghị định quy định về thu tiền 

sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 

của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15/14/2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền sử dụng đất). 

* Đối tƣợng thu tiền sử dụng đất 

- Người được Nhà nước giao đất để sử 

dụng vào các mục đích sau đây: 

+ Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở; 

+ Tổ chức kinh tế được giao đất để thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc 

để bán kết hợp cho thuê; 

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 

giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; 

+ Tổ chức kinh tế được giao đất thực 

hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa 

địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

gắn với hạ tầng (sau đây gọi tắt là đất nghĩa 

trang, nghĩa địa); 

+ Tổ chức kinh tế được giao đất để xây 

dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có 
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diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp 

cho thuê. 

- Người đang sử dụng đất được Nhà nước 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang 

đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa trong các 

trường hợp sau: 

+ Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 

có nguồn gốc được giao không thu tiền sử 

dụng đất, nay được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép chuyển sang sử dụng làm đất 

ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa; 

+ Đất nông nghiệp có nguồn gốc được 

Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển 

sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, 

nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất; 

+ Đất phi nông nghiệp (không phải là đất 

ở) có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu 

tiền sử dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất 

ở có thu tiền sử dụng đất; 

+ Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 

(không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà 

nước cho thuê đất nay chuyển sang sử dụng 

làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa đồng 

thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất 

có thu tiền sử dụng đất. 
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- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà 

nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 

01/7/2014 khi được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là 

Giấy chứng nhận) phải thực hiện nghĩa vụ tài 

chính theo quy định. 

* Căn cứ tính tiền sử dụng đất 

Người sử dụng đất được Nhà nước giao 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận 

quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất 

theo quy định tại Luật Đất đai và được xác 

định trên các căn cứ sau: 

- Diện tích đất được giao, được chuyển 

mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử 

dụng đất. 

- Mục đích sử dụng đất. 

- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất: 

+ Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) quy định áp dụng trong trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử 
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dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 

với diện tích đất ở trong hạn mức. 

Việc xác định diện tích đất trong hạn mức 

phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao 

gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo 

quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác 

định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở 

hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và 

trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều 

thửa đất trong phạm vi một tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương thì hộ gia đình, cá nhân 

đó được cộng dồn diện tích đất của các thửa 

đất để xác định diện tích đất trong hạn mức 

giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở 

nhưng tổng diện tích đất lựa chọn không vượt 

quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công 

nhận đất ở tại địa phương nơi lựa chọn. 

Hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính trung thực, chính xác 

của việc kê khai diện tích thửa đất trong hạn 

mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở 

được áp dụng tính thu tiền sử dụng đất; nếu bị 

phát hiện kê khai gian lận sẽ bị truy thu nộp 
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tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 

đất đai và bị xử phạt theo quy định của pháp 

luật về thuế. 

+ Giá đất cụ thể được xác định theo các 

phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu 

nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của 

Chính phủ về giá đất áp dụng trong các trường 

hợp sau: 

- Xác định tiền sử dụng đất đối với trường 

hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của 

thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá 

đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên 

đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; 

từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, 

vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các 

tỉnh còn lại trong các trường hợp: Tổ chức 

được giao đất không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân được giao đất không thông qua 

hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; được 

công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt 

hạn mức. 

- Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền 

sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền 
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sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất. 

+ Giá đất cụ thể được xác định theo 

phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng 

đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử 

dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị 

(tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 

tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc 

Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh 

miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với 

các tỉnh còn lại áp dụng để xác định tiền sử 

dụng đất trong các trường hợp: 

- Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền 

sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; 

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước 

giao đất không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất; 

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước 

công nhận quyền sử dụng đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 

đất ở vượt hạn mức. 
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Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho 

các trường hợp này. 

- Hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban 

hành áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm. 

Thời điểm khảo sát để xây dựng hệ số điều 

chỉnh giá đất được thực hiện từ ngày 01 tháng 

10 hàng năm. Các chi phí liên quan đến việc 

xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (bao gồm cả 

chi phí thuê tổ chức tư vấn trong trường hợp 

cần thiết) được chi từ ngân sách theo quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước. Việc lựa 

chọn tổ chức tư vấn khảo sát, xây dựng hệ số 

điều chỉnh giá đất được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu. 

Trường hợp tại thời điểm xác định tiền sử 

dụng đất mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa 

ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo quy 

định thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã 

ban hành của năm trước đó để xác định tiền sử 

dụng đất phải nộp và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh chịu trách nhiệm về việc thất thu ngân 

sách do chậm ban hành hệ số điều chỉnh giá 

đất (nếu có). 



36 

 

* Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nƣớc 

giao đất 

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân 

được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là 

số tiền trúng đấu giá. Việc xác định giá 

khởi điểm cụ thể như sau: 

+ Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử 

dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử 

dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất 

của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị 

(tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ 

đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc 

trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các 

tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên 

đối với tỉnh còn lại là giá đất cụ thể do Sở Tài 

nguyên và Môi trường xác định, chuyển cho 

Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do 

Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ 

chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phê duyệt. 

+ Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử 

dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử 

dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất 
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của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị 

(tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 

tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung 

ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền 

núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh 

còn lại là giá đất cụ thể do cơ quan tài chính 

xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh 

giá đất. 

+ Việc xác định giá khởi điểm đấu giá 

quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở 

hữu nhà nước thực hiện theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

 - Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân 

được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng 

đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác 

định theo công thức sau: 

Tiền sử dụng đất phải nộp = Giá đất tính 

thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất 

x Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất - 

Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại 

Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP (nếu 

có) - Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có). 



38 

 

Trong đó: 

+ Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất 

là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên 

quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

+ Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác 

định theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 

Điều 3 Nghị định số  45/2014/NĐ-CP.       

+ Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức 

thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 

theo phương án được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự 

nguyện ứng cho Nhà nước. 

- Trường hợp công trình nhà ở, công trình 

hỗn hợp nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà 

nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng thì 

tiền sử dụng đất được phân bổ cho các tầng và 

đối tượng sử dụng. 

- Trường hợp được Nhà nước giao đất 

nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm 

tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự 

án đầu tư thì người sử dụng đất phải nộp cho 
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Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền 

sử dụng đất được xác định như sau: 

+ Trường hợp được gia hạn thời gian sử 

dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 

Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 thì khoản tiền 

tương ứng với mức tiền sử dụng đất phải nộp 

đối với thời gian chậm tiến độ được tính bằng 

với tiền thuê đất hàng năm. 

+ Trường hợp không thuộc đối tượng 

được gia hạn thời gian sử dụng đất hoặc thuộc 

đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất 

nhưng không làm thủ tục để được gia hạn 

hoặc đã hết thời gian được gia hạn theo quy 

định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 

2013 nhưng vẫn không đưa đất vào sử dụng 

và Nhà nước chưa có Quyết định thu hồi đất 

theo quy định của pháp luật thì phải nộp cho 

Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền 

sử dụng đất được tính bằng với tiền thuê đất 

hàng năm đối với khoảng thời gian từ khi 

được giao đất đến thời điểm có quyết định thu 

hồi đất. 

+ Đơn giá thuê đất để xác định số tiền thuê 

đất phải nộp được xác định trên cơ sở giá đất 

tại Bảng giá đất theo mục đích sử dụng đất của 
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dự án, hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử 

dụng đất, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê 

đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch 

vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

- Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm 

đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất: 

+ Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường 

hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích 

tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu 

đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá 

đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố 

trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên 

đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ 

đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại được thực 

hiện theo quy định của Chính phủ về giá đất và 

các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); trong đó 

giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường 

xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá 

đất của địa phương do Sở Tài chính làm 

thường trực hội đồng tổ chức thẩm định, trình 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; 

+ Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường 



41 

 

hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích 

tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu 

đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá 

đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố 

trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối 

với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ 

đồng đối với các tỉnh còn lại được thực hiện 

như sau: 

+) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết 

định đấu giá theo quy định của pháp luật về 

đất đai, cơ quan tài nguyên và môi trường 

chuyển hồ sơ xác định giá khởi điểm tới cơ 

quan tài chính cùng cấp đề nghị xác định giá 

khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Hồ sơ 

xác định giá khởi điểm gồm: 

Văn bản đề nghị xác định giá khởi điểm 

của cơ quan tài nguyên và môi trường (01 bản 

chính); Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt (01 bản sao); Hồ sơ địa chính (thông tin 

diện tích, vị trí, mục đích sử dụng đất, hình thức 

thuê đất, thời hạn sử dụng đất...) (01 bản sao). 

+) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ xác định giá khởi điểm để 
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đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan tài 

nguyên và môi trường chuyển đến, cơ quan tài 

chính xác định giá khởi điểm theo quy định 

của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, trình cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước được 

phân cấp, ủy quyền) phê duyệt theo quy định. 

Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định giá 

khởi điểm, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tài chính 

phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan tài 

nguyên và môi trường đề nghị bổ sung. Sau 

khi nhận được đủ hồ sơ thì thời hạn hoàn 

thành là 10 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ 

bổ sung. 

+) Căn cứ quyết định phê duyệt giá khởi 

điểm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

đơn vị được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử 

dụng đất tổ chức thực hiện đấu giá theo quy 

định của pháp luật. 

Trình tự, thủ tục xác định lại giá khởi 

điểm thực hiện như quy định đối với việc xác 

định giá khởi điểm lần đầu. 

+ Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm 

đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản 
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thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

* Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục 

đích sử dụng đất 

- Đối với tổ chức kinh tế: 

+ Chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi 

nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng 

đất sang đất ở; chuyển từ đất nông nghiệp, đất 

phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử 

dụng đất sang đất nghĩa trang, nghĩa địa thì 

thu 100% tiền sử dụng đất theo giá của loại 

đất sau khi chuyển mục đích. 

+ Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông 

nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất hoặc cho thuê đất sang đất ở thì thu tiền sử 

dụng đất như sau: 

- Trường hợp được Nhà nước giao đất 

nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải 

là đất ở có thu tiền sử dụng đất trước ngày 

01/7/2014, khi được chuyển mục đích sang đất 

ở thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh 

lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở 
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trừ (-) tiền sử dụng đất tính theo giá đất của 

loại đất trước khi chuyển mục đích của thời 

hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất 

nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải 

là đất ở theo hình thức trả tiền thuê đất hàng 

năm, khi được chuyển mục đích sang đất ở 

đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất 

thì nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở 

tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất 

nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải 

là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một 

lần, khi được chuyển mục đích sang đất ở 

đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất 

thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch 

giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) 

tiền thuê đất phải nộp một lần của loại đất 

trước khi chuyển mục đích theo thời hạn sử 

dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất. 
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Đối với đất của các tổ chức là đơn vị sự 

nghiệp công lập tự chủ tài chính, doanh 

nghiệp có vốn nhà nước thuộc Trung ương 

quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định việc chuyển mục đích sử dụng đất cùng 

với việc chuyển đổi công năng sử dụng của 

công sản theo quy định sau khi có ý kiến 

thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính. 

+ Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông 

nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất sang đất nghĩa 

trang, nghĩa địa thì thu tiền sử dụng đất theo 

nguyên tắc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. 

+ Chuyển mục đích sử dụng đất đối với 

trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo 

pháp luật đất đai để thực hiện dự án đầu tư mà 

phải chuyển mục đích sử dụng đất thì thu tiền 

sử dụng đất như sau: 

+) Trường hợp tổ chức kinh tế nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp 

để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển mục 

đích sử dụng đất sang đất ở, đất nghĩa trang, 

nghĩa địa thì nộp tiền sử dụng đất theo 
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giá đất quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 

Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của 

loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất. 

+) Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả để 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được 

trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp khi 

chuyển mục đích. Khoản tiền này được xác 

định theo giá đất của mục đích sử dụng đất 

nhận chuyển nhượng tại thời điểm được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không 

vượt quá số tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng 

với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy 

định của pháp luật. 

+) Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả để 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu 

trên được xác định như sau: 

Trường hợp giá đất để tính tiền sử 

dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích 

được xác định bằng phương pháp hệ số điều 

chỉnh giá đất thì giá của loại đất nhận chuyển 

nhượng cũng được xác định bằng phương 

pháp hệ số điều chỉnh giá đất. 

Trường hợp giá đất để tính tiền sử 

dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích 
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được xác định bằng các phương pháp so sánh 

trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư thì giá 

của loại đất nhận chuyển nhượng cũng được 

xác định lại theo các phương pháp này. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: 

+ Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa 

đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được 

công nhận là đất ở theo quy định tại khoản 6 

Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển 

từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền 

nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để 

chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ 

bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã 

tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở 

thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch 

giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với 

tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp 

tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà 

nước giao không thu tiền sử dụng đất sang 

đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức 

chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo 

giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá 

đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định 
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chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

+ Chuyển mục đích từ đất phi nông 

nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu 

tiền sử dụng đất như sau: 

+) Trường hợp đang sử dụng đất phi nông 

nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử 

dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài 

trước ngày 01/7/2004 mà không phải là đất 

được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi 

chuyển mục đích sang đất ở thì không phải 

nộp tiền sử dụng đất. 

+) Trường hợp đang sử dụng đất phi nông 

nghiệp dưới hình thức được Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 

01/7/2014, khi được chuyển mục đích sang đất 

ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch 

giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với 

tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông 

nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại 

thời điểm có quyết định chuyển mục đích của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+) Trường hợp được Nhà nước cho thuê 

đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới 

hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả 
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thời gian thuê, khi được chuyển mục đích 

sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất 

sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng 

mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính 

theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp 

một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp 

của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời 

điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

+) Trường hợp đang sử dụng đất phi nông 

nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức 

được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng 

năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền 

sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có 

quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

+ Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn 

gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người 

sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn 

gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử 

dụng đất theo mức quy định tại điểm a, điểm 

b, điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP. 

- Chuyển mục đích sử dụng từ đất sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải 
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là đất ở) có nguồn gốc nhận chuyển nhượng 

đất ở của hộ gia đình, cá nhân sang đất ở để 

thực hiện dự án đầu tư từ ngày 01/7/2014 trở 

về sau thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức 

chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo quy 

hoạch xây dựng chi tiết của dự án được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trừ (-

) tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây 

dựng chi tiết xây dựng nhà ở của hộ gia đình, 

cá nhân tại thời điểm được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển 

mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có 

nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân thì không phải nộp tiền sử dụng đất. 

- Chuyển mục đích sử dụng từ đất sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải 

là đất ở) có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài 

có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2004 sang 

đất ở để thực hiện dự án đầu tư từ ngày 

01/7/2014 trở về sau thì nộp tiền sử dụng đất 

bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất 
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tính theo giá đất ở trừ (-) tiền sử dụng đất tính 

theo giá đất tính thu tiền thuê đất một lần cho 

cả thời gian thuê của đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp (thương mại, dịch vụ) thời 

hạn 70 năm tại thời điểm được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất. 

 * Thu tiền sử dụng đất khi công nhận 

quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) 

cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử 

dụng ổn định từ trƣớc ngày 15/10/1993 mà 

không có một trong các loại giấy tờ quy 

định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước 

ngày 15/10/1993; tại thời điểm bắt đầu sử 

dụng đất không có một trong các hành vi vi 

phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP), nếu được cấp Giấy chứng 

nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

+ Trường hợp đất có nhà ở thì người sử 

dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối 
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với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn 

mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá 

nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức 

công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử 

dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá 

đất quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 

3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP tại thời điểm 

có quyết định công nhận quyền sử dụng đất 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trường hợp sử dụng đất có công trình 

xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình 

thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì 

không phải nộp tiền sử dụng đất. 

+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở 

mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một 

trong các hành vi vi phạm theo quy định tại 

Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, nhưng 

nay nếu được Cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất 

đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận 

đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; 

nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất 



53 

 

vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy 

định tại điểm b, điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị 

định số 45/2014/NĐ-CP tại thời điểm có quyết 

định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp sử dụng đất có công trình xây 

dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất 

có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng 

lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo 

giá đất quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 

Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của loại 

đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có 

thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định 

tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời 

điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng 

đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

* Thu tiền sử dụng đất khi công nhận 

quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) 

cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử 

dụng từ ngày 15/10/1993 đến trƣớc ngày 

01/7/2004 mà không có giấy tờ quy định 

tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có 
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một trong các hành vi vi phạm theo quy định 

tại Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, nếu 

được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử 

dụng đất như sau: 

+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang 

sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng 

đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện 

tích đất trong hạn mức giao đất ở theo 

giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện 

tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp 

bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy 

định điểm b, điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định 

số 45/2014/NĐ-CP tại thời điểm có quyết định 

công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

+ Trường hợp sử dụng đất có 

công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình 

thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời 

hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử 

dụng đất theo giá đất quy định tại điểm b, 

điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP của loại đất sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng 
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đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 

Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công 

nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở mà 

tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một 

trong các hành vi vi phạm theo quy định tại 

Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nhưng 

nay nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất 

theo giá đất quy định tại Bảng giá đất đối với 

phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; 

đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất 

ở (nếu có), phải nộp 100% tiền sử dụng đất 

theo giá đất quy định tại điểm b, điểm c khoản 

3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP tại thời 

điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng 

đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp sử dụng đất có công trình xây 

dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất 

có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng 

lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất 

theo giá đất quy định tại điểm b, điểm c khoản 
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3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của 

loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định 

tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời 

điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng 

đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

* Thu tiền sử dụng đất khi công nhận 

quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) 

cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có 

nguồn gốc đƣợc giao không đúng thẩm 

quyền trƣớc ngày 01/7/2004 

- Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn 

định, khi được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử 

dụng đất như sau: 

+ Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ 

trước ngày 15/10/1993 và có giấy tờ chứng 

minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức 

để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy 

chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất. 

+ Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn 

định trong khoảng thời gian từ ngày 

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 và có 

giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử 

dụng đất, thì thu tiền sử dụng đất như sau: 
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+) Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để 

được sử dụng đất theo đúng mức thu quy 

định của pháp luật đất đai năm 1993 thì không 

thu tiền sử dụng đất; 

+) Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để 

được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định 

của pháp luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã 

nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn 

thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính 

sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần 

diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng 

đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có 

quyết định công nhận quyền sử dụng đất của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn 

định trước ngày 01/7/2004 và không có giấy 

tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử 

dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận thì 

thu tiền sử dụng đất như sau: 

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn 

định từ trước ngày 15/10/1993 thì thu tiền sử 

dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá 

đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức 

giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định 

tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định 
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công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; bằng 100% tiền sử dụng 

đất theo giá đất ở đối với phần diện tích vượt 

hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy 

định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị 

định số 45/2014/NĐ-CP tại thời điểm 

có quyết định công nhận quyền sử dụng đất 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+) Trường hợp đất đã được sử dụng ổn 

định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 

01/7/2004 thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% 

tiền sử dụng đất đối với phần diện tích trong 

hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại 

Bảng giá đất; bằng 100% tiền sử dụng đất đối 

với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở 

(nếu có) theo giá đất quy định tại điểm b, điểm 

c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-

CP tại thời điểm có quyết định công nhận 

quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

- Diện tích đất còn lại không có nhà ở 

(nếu có) được xác định là đất nông nghiệp 

theo hiện trạng sử dụng khi cấp Giấy chứng 

nhận. Nếu người sử dụng đất đề nghị được 

chuyển sang sử dụng vào mục đích đất ở và 
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được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải 

nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch 

giữa thu tiền sử dụng đất theo giá đất ở với thu 

tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp tại 

thời điểm có quyết định chuyển mục đích của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

* Thu tiền sử dụng đất khi công nhận 

quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) 

cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có 

nguồn gốc được giao không đúng thẩm 

quyền hoặc vi phạm pháp luật đất đai kể từ 

ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà 

nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận 

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn 

gốc vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại 

Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hoặc đất 

được giao, được cho thuê không đúng thẩm 

quyền kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 

01/7/2014 nhưng nay phù hợp với quy hoạch sử 

dụng đất, trường hợp được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định 

tại khoản 9 Điều 210 Luật Đất đai thì phải nộp 

100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại 

điểm b, điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 
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45/2014/NĐ-CP tại thời điểm có quyết định công 

nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. Trường hợp có giấy tờ chứng 

minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo quy 

định thì được trừ số tiền đã nộp vào tiền sử dụng 

đất phải nộp; mức trừ không vượt quá số tiền sử 

dụng đất phải nộp. 

- Trường hợp sử dụng đất có công trình 

xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức 

giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 

sử dụng lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử 

dụng đất theo giá đất quy định tại điểm b, 

điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP của loại đất sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử 

dụng đất cao nhất quy định tại khoản 3 Điều 

126 Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định 

công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền 

 * Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền 

sử dụng đất 

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 

được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ 
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được miễn hoặc giảm một lần trong trường 

hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở 

hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất 

từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ở. 

- Trong hộ gia đình có nhiều thành viên 

thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì 

được cộng các mức giảm của từng thành viên 

thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức 

giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng 

đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở. 

- Trong trường hợp người thuộc đối tượng 

được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất 

theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-

CP hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác 

có liên quan thì được miễn tiền sử dụng đất; 

trường hợp người thuộc đối tượng được giảm 

tiền sử dụng đất nhưng có nhiều mức giảm 

khác nhau quy định tại Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP và các văn bản quy phạm 

pháp luật khác có liên quan thì được hưởng 

mức giảm cao nhất. 

- Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi 

Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất theo quy định tại Điều 11, Điều 
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12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chỉ được 

thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, 

giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp 

theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 

7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP. 

- Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng 

đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. 

- Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu 

đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực 

hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo 

quy định. 

- Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao 

đất có thu tiền sử dụng đất mà được giảm 

tiền sử dụng đất thì có quyền và nghĩa vụ 

trong phạm vi phần giá trị quyền sử dụng đất 

đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

- Trường hợp người sử dụng đất thuộc đối 

tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất có 

nguyện vọng nộp tiền sử dụng đất (không 

hưởng ưu đãi) thì thực hiện nghĩa vụ tài chính 

về đất đai như đối với trường hợp không được 

miễn, giảm tiền sử dụng đất và có các quyền, 
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nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất 

đai như trường hợp được Nhà nước giao đất 

có thu tiền sử dụng đất đối với loại đất có mục 

đích sử dụng tương ứng. 

- Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng 

đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng 

đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 

trường hợp người trúng đấu giá thuộc đối 

tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Việc 

miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất cho 

các đối tượng thuộc diện chính sách cải thiện 

nhà ở được thực hiện theo chính sách có liên 

quan và không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất 

- Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu 

tiền sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính về tiền sử dụng đất và được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định cho phép 

miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật đất đai trước 01/7/2014 khi chuyển 

nhượng dự án hoặc chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất từ ngày 01/7/2014 trở về sau thì xử 

lý như sau: 



64 

 

+ Đối với trường hợp chuyển nhượng dự 

án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất: 

+) Trường hợp số tiền sử dụng đất đã 

được miễn, giảm không tính vào giá chuyển 

nhượng và người nhận chuyển nhượng tiếp tục 

thực hiện dự án thì người nhận chuyển 

nhượng tiếp tục được miễn, giảm tiền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật về đầu tư cho 

thời gian còn lại của dự án. 

+) Trường hợp người nhận chuyển 

nhượng không tiếp tục thực hiện dự án thì 

phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định đối 

với dự án sau chuyển nhượng. Trường hợp 

người chuyển nhượng đã thực hiện một phần 

nghĩa vụ tài chính về đất đai thì người nhận 

chuyển nhượng được kế thừa phần nghĩa vụ 

mà người chuyển nhượng đã nộp. 

- Đối với trường hợp chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất thì người chuyển nhượng 

phải nộp đủ số tiền đã được miễn, giảm vào 

ngân sách nhà nước theo giá đất tại thời điểm 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

 * Miễn tiền sử dụng đất 
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Miễn tiền sử dụng đất trong những trường 

hợp sau đây: 

- Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức 

giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính 

sách nhà ở, đất ở đối với người có công với 

cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về người 

có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất 

để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của 

pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di 

dời do thiên tai. 

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ 

gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc 

thiểu số theo quy định của Chính phủ. 

- Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức 

giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu 

đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất 

không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối 

với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại 

các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân 

tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt 

khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định. 
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- Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích 

đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho 

các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, 

đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, 

điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và 

dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện 

tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để 

bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia 

đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư 

vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Thủ tướng Chính phủ quyết định việc 

miễn tiền sử dụng đất đối với các trường hợp 

khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ 

sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

* Giảm tiền sử dụng đất 

- Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn 

mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân 

tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không 

thuộc phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 11 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao 
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đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền 

sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng 

hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất 

không phải là đất ở sang đất ở. 

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ 

gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc 

thiểu số theo quy định của Chính phủ. 

- Giảm tiền sử dụng đất đối với đất 

ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng 

nhận cho người đang sử dụng đất) đối với 

người có công với cách mạng mà thuộc diện 

được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về người có công. 

- Thủ tướng Chính phủ quyết định việc 

giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp 

khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ 

sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

* Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử 

dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội, dự án 

đầu tƣ hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa 
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- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có 

quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất 

đai, người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị 

miễn, giảm tiền sử dụng đất tại cơ quan thuế 

quản lý thu trực tiếp hoặc tại cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất 

đai quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

Trường hợp nộp hồ sơ miễn, giảm tiền sử 

dụng đất tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện 

thủ tục hành chính về đất đai thì việc luân 

chuyển cho cơ quan thuế theo quy định của 

pháp luật về trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân 

chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về 

đất đai của người sử dụng đất. 

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế xác định và ban 

hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất 

theo quy định hoặc thông báo không được 

miễn, giảm tiền sử dụng đất do không đủ điều 

kiện theo quy định. 

- Hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối 

với dự án nhà ở xã hội, dự án đầu tư hạ tầng 

nghĩa trang, nghĩa địa: 
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+ Hồ sơ miễn tiền sử dụng đất đối với dự 

án nhà ở xã hội đầu tư theo quy định tại khoản 

1 Điều 53 Luật Nhà ở năm 2014, gồm: 

+) Văn bản đề nghị miễn tiền sử dụng 

đất (trong đó ghi rõ diện tích đất được giao và 

lý do miễn tiền sử dụng đất): 01 bản chính; 

+) Quyết định hoặc văn bản chấp thuận 

đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao; 

+) Quyết định giao đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền: 01 bản sao. 

+ Hồ sơ miễn tiền sử dụng đất đối với dự 

án nhà ở xã hội đầu tư theo quy định tại khoản 

2 Điều 53 Luật Nhà ở năm 2014, gồm: 

+) Văn bản đề nghị miễn tiền sử dụng 

đất (trong đó ghi rõ diện tích đất được giao và 

lý do miễn tiền sử dụng đất): 01 bản chính; 

+) Quyết định hoặc văn bản chấp thuận 

đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao; 

+) Quyết định giao đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền: 01 bản sao; 

+) Danh sách người lao động của doanh 

nghiệp, hợp tác xã được bố trí nhà ở có xác 
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nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật nhà ở: 01 bản sao; 

+) Cam kết của doanh nghiệp, hợp tác 

xã về giá cho thuê nhà không vượt quá giá 

thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 

theo quy định của pháp luật nhà ở có xác 

nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 

01 bản chính. 

+ Hồ sơ miễn tiền sử dụng đất đối với dự 

án nhà ở xã hội đầu tư theo quy định tại khoản 

3 Điều 53 Luật Nhà ở năm 2014, gồm: 

+) Văn bản đề nghị miễn tiền sử dụng đất 

(trong đó ghi rõ diện tích đất ở hợp pháp và lý 

do miễn tiền sử dụng đất): 01 bản chính; 

+) Quyết định hoặc văn bản chấp thuận 

đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền: 01 bản sao; 

+) Giấy tờ theo quy định của pháp luật 

đất đai chứng nhận diện tích đất ở hợp pháp 

của mình để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: 

01 bản sao. 

+ Hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất 

của dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa 

địa, gồm: 
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+) Văn bản đề nghị miễn, giảm tiền sử 

dụng đất (trong đó ghi rõ: Diện tích đất được 

giao và lý do miễn, giảm sử dụng đất): 01 

bản chính; 

+) Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy 

phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư (trừ 

trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp 

các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư): 

01 bản sao; 

+) Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy 

định của pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp 

thuộc đối tượng được cấp các loại giấy tờ 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu 

tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

Quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật 

về đầu tư): 01 bản sao; 

+) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo 

quy định của pháp luật: 01 bản sao; 

+) Quyết định giao đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền: 01 bản sao 

 * Thẩm quyền xác định và quyết định 

số tiền sử dụng đất đƣợc miễn, giảm 
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- Căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ chứng minh 

thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng 

đất quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định 

số 45/2014/NĐ-CP, cơ quan thuế xác định số 

tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền sử dụng 

đất được miễn, giảm, cụ thể: 

+ Cục trưởng Cục thuế ban hành quyết 

định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối 

với tổ chức kinh tế; tổ chức, cá nhân nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

+ Chi cục trưởng Chi cục thuế ban hành 

quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, 

giảm đối với hộ gia đình, cá nhân. 

* Trình tự xác định, thu nộp tiền sử 

dụng đất 

- Đối với tổ chức kinh tế: Căn cứ hồ sơ 

địa chính (thông tin về người sử dụng đất, 

diện tích đất, vị trí đất và mục đích sử dụng 

đất) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi 

đến; căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu 

tiền sử dụng đất của dự án hoặc Bảng giá đất, 

hệ số điều chỉnh giá đất, trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết 
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định phê duyệt giá đất của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh hoặc từ ngày nhận được hồ sơ địa 

chính của cơ quan tài nguyên và môi trường 

(hoặc hồ sơ kê khai; của tổ chức kinh tế), cục 

thuế (hoặc cơ quan được ủy quyền, phân cấp 

theo pháp luật về quản lý thuế) xác định số 

tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử 

dụng đất và gửi cho tổ chức sử dụng đất. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Căn cứ hồ 

sơ địa chính (thông tin về người sử dụng đất, 

diện tích đất, vị trí đất và mục đích sử dụng 

đất) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi 

đến; căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu 

tiền sử dụng đất hoặc Bảng giá đất, hệ số điều 

chỉnh giá đất và hồ sơ xin cấp Giấy chứng 

nhận, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia 

đình, cá nhân; trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng 

đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi 

cho hộ gia đình, cá nhân. 

- Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định 

số thu tiền sử dụng đất thì trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ 
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quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bổ 

sung hồ sơ; sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ 

quan thuế phải ra thông báo nộp tiền sử dụng 

đất chậm nhất sau 05 ngày làm việc tính từ 

ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung. Đồng thời cơ 

quan thuế lập hồ sơ theo dõi tình hình thu nộp 

tiền sử dụng đất theo mẫu do Bộ Tài chính 

quy định. 

- Thời hạn nộp tiền sử dụng đất: 

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký 

Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng 

đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông 

báo. 

+ Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử 

dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn 

lại theo Thông báo. 

+ Quá thời hạn quy định tại điểm a, điểm 

b khoản 4 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-

CP, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử 

dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền 

chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức 

quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ 

trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất 

đối với những trường hợp được ghi nợ. 
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- Trường hợp căn cứ tính tiền sử dụng đất 

có thay đổi thì cơ quan thuế phải xác định lại 

tiền sử dụng đất phải nộp, thông báo cho 

người có nghĩa vụ thực hiện. 

Trường hợp đang sử dụng đất đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất 

nếu người sử dụng đất đề nghị điều chỉnh quy 

hoạch xây dựng chi tiết làm phát sinh nghĩa vụ 

tài chính đất đai (nếu có) thì phải nộp bổ sung 

tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. 

Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính về tiền sử dụng đất nếu người sử dụng 

đất đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết làm 

phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai (nếu có) 

thì người sử dụng đất phải: 

+ Nộp đủ số tiền sử dụng đất xác định 

theo quy hoạch xây dựng chi tiết trước khi 

được điều chỉnh cộng với tiền chậm nộp tương 

ứng theo quy định của pháp luật; 

+ Nộp bổ sung số tiền sử dụng đất bằng 

chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp theo 

quy hoạch trước khi điều chỉnh và theo quy 

hoạch sau khi điều chỉnh được xác định tại 

cùng một thời điểm được cơ quan nhà nước có 
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thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch 

(nếu có). 

* Trình tự, thủ tục hoàn trả hoặc khấu 

trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận 

chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất đã trả 

vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tƣ dự 

án nhà ở xã hội 

- Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội nộp hồ sơ 

đề nghị hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng 

đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài 

chính tại Sở Tài chính nơi thực hiện dự án. 

- Hồ sơ hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử 

dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất đã trả khi thực hiện 

dự án nhà ở xã hội: 

+ Đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo 

quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Nhà ở năm 

2014: 

+) Văn bản đề nghị hoàn trả hoặc khấu 

trừ: 01 bản chính; 

+) Quyết định hoặc văn bản chấp thuận 

đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao. 
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+) Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật tại thời điểm nhận chuyển nhượng: 

01 bản sao; 

+) Giấy tờ, hóa đơn chứng minh số tiền đã 

nộp tiền vào ngân sách khi được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất hoặc giấy tờ, biên lai đã 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích 

đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã 

hội: 01 bản sao. 

+ Đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy 

định tại khoản 2 Điều 53 Luật nhà ở năm 2014: 

+) Văn bản đề nghị hoàn trả hoặc khấu 

trừ: 01 bản chính; 

+) Quyết định hoặc văn bản chấp thuận 

đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao; 

+) Danh sách người lao động của doanh 

nghiệp, hợp tác xã được bố trí nhà ở có xác 

nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật nhà ở: 01 bản sao; 

+) Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của 
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pháp luật tại thời điểm nhận chuyển nhượng: 

01 bản sao; 

+) Giấy tờ, hóa đơn chứng minh số tiền đã 

nộp tiền vào ngân sách khi được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất hoặc giấy tờ, biên lai đã 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích 

đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã 

hội: 01 bản sao. 

- Thời gian giải quyết việc hoàn trả hoặc 

khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả. 

+ Trong thời hạn tối đa 20 ngày kể từ 

ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của chủ đầu 

tư; Sở Tài chính xác định, báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc 

hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp 

hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư thực 

hiện dự án nhà ở xã hội; 

+ Trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp 

thuận việc hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng 

đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất vào nghĩa vụ tài chính của 
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chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội, Sở Tài 

chính có văn bản gửi Cục thuế, kho bạc nhà 

nước của địa phương để thực hiện. 

* Trình tự, thủ tục xác định tiền sử 

dụng đất phải nộp khi ngƣời đƣợc mua, 

thuê mua nhà ở xã hội thực hiện bán, 

chuyển nhƣợng 

- Người mua, thuê mua nhà ở xã hội có 

nhu cầu bán lại nhà ở xã hội có văn bản và hồ 

sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai. 

- Hồ sơ xác định tiền sử dụng đất phải 

nộp khi bán nhà ở xã hội gồm các giấy tờ sau: 

+ Văn bản của người mua, thuê mua nhà 

ở xã hội đề nghị xác định tiền sử dụng đất 

phải nộp khi bán nhà ở xã hội: 01 bản chính. 

+ Hợp đồng mua, bán nhà ở xã hội: 01 

bản sao. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất theo quy định của pháp luật về đất đai 

(nếu có) hoặc các giấy tờ, hồ sơ khi mua nhà ở 

xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở xã 

hội: 01 bản sao. 

- Văn phòng đăng ký đất đai lập Phiếu 

chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài 
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chính về đất đai gửi cơ quan thuế quản lý thu 

trực tiếp kèm theo hồ sơ do người mua, thuê 

mua nhà ở xã hội để xác định tiền sử dụng 

đất phải nộp khi bán, chuyển nhượng nhà ở 

xã hội. 

Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa 

vụ tài chính về đất đai của người mua, thuê 

mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật 

về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân 

chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về 

đất đai của người sử dụng đất. 

- Trong thời hạn tối đa 20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế xác định 

số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của 

pháp luật về bán nhà ở xã hội. Việc ban hành 

Thông báo nộp tiền sử dụng đất và thu nộp 

tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

* Xử lý số tiền bồi thƣờng, giải phóng 

mặt bằng 

- Đối với trường hợp Quỹ phát triển đất 

ứng vốn cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch 

để giao đất, người được Nhà nước giao đất có 

thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu 
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giá hoặc không đấu giá phải nộp tiền sử dụng 

đất và xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt 

bằng như sau: 

+ Trường hợp không được miễn, giảm 

tiền sử dụng đất, người được Nhà nước giao 

đất phải nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách 

nhà nước theo quy định của pháp luật. Việc 

hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

cho Quỹ phát triển đất do ngân sách nhà nước 

thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước. 

+ Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất 

hoặc được giao đất không thu tiền sử dụng 

đất, người được Nhà nước giao đất phải nộp 

toàn bộ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

theo phương án được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước 

và khoản tiền này được tính vào vốn đầu tư 

của dự án; đối với các công trình đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng, công trình xây dựng 

khác của Nhà nước thì thực hiện theo quyết 

định của cấp có thẩm quyền. 

+ Trường hợp được giảm tiền sử dụng 

đất, người được Nhà nước giao đất phải hoàn 

trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo 
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phương án được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước và 

được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp. Số 

tiền còn lại chưa được trừ (nếu có) được tính 

vào vốn đầu tư của dự án. 

- Trường hợp thuộc đối tượng được Nhà 

nước giao đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất và tự nguyện ứng 

trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

theo phương án được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền 

đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp 

theo phương án được duyệt; mức trừ không 

vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp. Đối 

với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất 

phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu 

tư của dự án. 

Hồ sơ đề nghị khấu trừ tiền bồi thường, 

giải phóng mặt bằng gồm: 

+ Phương án bồi thường, giải phóng mặt 

bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt: 01 bản sao; 

+ Chứng từ và bảng kê thanh toán tiền bồi 

thường, giải phóng mặt bằng: 01 bản chính. 
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- Trường hợp dự án đầu tư được Nhà 

nước giao đất không thông qua hình thức đấu 

giá có hình thức sử dụng đất hỗn hợp: Giao 

đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu 

tiền sử dụng đất, cho thuê đất và nhà đầu tư tự 

nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng 

mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt thì việc khấu 

trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được 

tính theo từng loại diện tích và được phân bổ 

đều tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng của 

phần diện tích đất sử dụng vào mục đích công 

cộng vào các phần diện tích đất tương ứng. 

 * Ghi nợ tiền sử dụng đất 

- Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có 

công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá 

nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, 

cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp 

xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội 

khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong 

trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật 

về đất đai. 
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Việc xác định người có công với cách 

mạng được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về người có công. 

Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá 

nhân là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia 

đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa 

bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - 

xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 

- Mức tiền sử dụng đất ghi nợ đối với hộ 

gia đình, cá nhân được xác định bằng chênh 

lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi hộ gia 

đình, cá nhân được giao đất tái định cư trừ (-) 

giá trị được bồi thường về đất, hỗ trợ về đất 

khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Hộ gia đình, cá nhân được trả nợ dần 

trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết 

định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm 

nộp trong thời hạn 05 năm này. 

Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có 

quyết định giao đất tái định cư của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền mà hộ gia đình, cá 
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nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất ghi trên 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau 

đây gọi là Giấy chứng nhận) thì hộ gia đình, 

cá nhân phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn 

nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ 

theo mức quy định của pháp luật về quản lý 

thuế từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được 

ghi nợ tới thời điểm trả nợ. 

- Trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất 

của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện như 

sau: 

+ Hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đề nghị 

ghi nợ tiền sử dụng đất và giấy tờ chứng minh 

thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất 

cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo 

quy định của pháp luật (trong đó bao gồm: 

Quyết định giao đất tái định cư và Phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt) tại Văn phòng 

đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và 

môi trường (sau đây gọi là Văn phòng). 

+ Văn phòng rà soát, kiểm tra hồ sơ của 

hộ gia đình, cá nhân và lập Phiếu chuyển 

thông tin gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan 
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liên quan theo quy định, trong đó tại Phiếu 

chuyển thông tin phải có nội dung về số tiền 

bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia 

đình, cá nhân được nhận; đồng thời trả Giấy 

hẹn cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 

+ Căn cứ Phiếu chuyển thông tin do Văn 

phòng chuyển đến, cơ quan thuế xác định và 

ban hành Thông báo theo quy định để gửi đến 

hộ gia đình, cá nhân, Văn phòng và cơ quan 

liên quan (nếu cần) trong thời hạn không quá 

hai (02) ngày làm việc kể từ ngày ban hành 

Thông báo. Tại Thông báo phải bao gồm các 

nội dung: 

+) Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, 

cá nhân phải nộp. 

+) Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ 

(là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà 

hộ gia đình, cá nhân được nhận). 

+) Số tiền sử dụng đất được ghi nợ bằng 

(=) Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá 

nhân phải nộp trừ (-) Số tiền sử dụng đất 

không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về 

đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân 

được nhận). 

+) Thời hạn hộ gia đình, cá nhân phải nộp 

tiền; gồm: 
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Thời hạn nộp số tiền sử dụng đất không 

được ghi nợ (theo thời hạn quy định tại Nghị 

định số 45/2014/NĐ-CP). 

Thời hạn nộp số tiền sử dụng đất được ghi 

nợ (trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết 

định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền). 

+ Căn cứ Thông báo của cơ quan thuế, hộ 

gia đình, cá nhân nộp số tiền sử dụng đất 

không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về 

đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân 

được nhận) tại cơ quan kho bạc nhà nước hoặc 

đơn vị được cơ quan kho bạc nhà nước ủy 

nhiệm thu (sau đây gọi là kho bạc) trong thời 

hạn quy định và nộp chứng từ do kho bạc 

cung cấp tại Văn phòng để được cấp Giấy 

chứng nhận. 

+ Kho bạc có trách nhiệm thu tiền sử 

dụng đất theo Thông báo của cơ quan thuế và 

cung cấp chứng từ cho hộ gia đình, cá nhân; 

đồng thời chuyển thông tin về số tiền thu được 

của hộ gia đình, cá nhân đến các cơ quan liên 

quan theo quy định. 

+ Căn cứ chứng từ mà hộ gia đình, cá 

nhân nộp, Văn phòng trả Giấy chứng nhận 
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cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định; 

trong đó tại Giấy chứng nhận có nội dung về 

số tiền sử dụng đất ghi nợ và thời hạn thanh 

toán (trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có 

quyết định giao đất tái định cư của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền). 

- Trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ 

tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân 

ghi nợ:  

+ Căn cứ Thông báo của cơ quan thuế, 

hộ gia đình, cá nhân nộp dần tiền sử dụng 

đất còn nợ tại kho bạc trong thời hạn 05 năm 

kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đảm 

bảo khi hết thời hạn 05 năm thì hoàn thành 

thanh toán toàn bộ tiền sử dụng đất còn nợ. 

Trường hợp trong thời hạn 05 năm bị mất, 

thất lạc Thông báo của cơ quan thuế thì hộ 

gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để được 

cung cấp lại Thông báo. 

+ Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày có 

quyết định giao đất tái định cư mà chưa nộp 

đủ số tiền sử dụng đất còn nợ thì hộ gia đình, 

cá nhân đến cơ quan thuế để được xác định lại 

số tiền sử dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp tính 
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trên số tiền còn nợ (được xác định từ thời 

điểm hết thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết 

định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền đến thời điểm hộ gia đình, cá 

nhân đến cơ quan thuế để xác định lại) và 

nhận Thông báo của cơ quan thuế ngay trong 

ngày làm việc. Thông báo của cơ quan thuế 

phải có nội dung: Số tiền sử dụng đất còn nợ, 

số tiền chậm nộp; thời hạn nộp tiền vào kho 

bạc là 30 ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo. 

Quá thời hạn ghi trên Thông báo của cơ 

quan thuế mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp 

hết thì phải thực hiện xác định lại số tiền sử 

dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp theo quy định 

nêu trên. 

+ Sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ 

tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân nộp 

hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận (bản gốc), 

chứng từ nộp tiền sử dụng đất (bản gốc) tại 

Văn phòng để được xóa nợ tiền sử dụng đất 

ghi trên Giấy chứng nhận. Trường hợp bị 

mất, thất lạc chứng từ thì hộ gia đình, cá 

nhân đến kho bạc để được xác nhận số tiền 

sử dụng đất đã nộp. 
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+ Văn phòng có trách nhiệm rà soát, đối 

chiếu hồ sơ mà hộ gia đình, cá nhân nộp để 

thực hiện xóa nợ tiền sử dụng đất ghi trên 

Giấy chứng nhận và trả lại Giấy chứng nhận 

cho hộ gia đình, cá nhân ngay trong ngày 

làm việc. 

- Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử 

dụng đất phải nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ, 

tiền chậm nộp (nếu có) trước khi chuyển 

nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp 

thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất 

thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục 

trả nợ tiền sử dụng đất theo quy định. 

* Xử lý chuyển tiếp đối với việc ghi nợ 

tiền sử dụng đất 

- Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền 

sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy 

định của pháp luật từng thời kỳ mà đến trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà 

chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì 

thực hiện như sau: 

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được 

ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 
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01/3/2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử 

dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất 

tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc 

theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã 

được xác định theo đúng quy định của pháp 

luật) đến hết ngày 28/02/2021. Quy định này 

không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất 

thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã 

nộp vào ngân sách nhà nước. 

Kể từ ngày 01/3/2021 trở về sau thì hộ gia 

đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng 

đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời 

điểm trả nợ. 

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được 

ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01/3/2016 đến 

trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 

thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ 

theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được 

xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ 

ngày ghi nợ tiền sử dụng đất. 

Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ 

tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải 

thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và 

giá đất tại thời điểm trả nợ. 
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- Không thực hiện hỗ trợ giảm trừ 

2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với 

trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ 

trước hạn (05 năm) kể từ ngày 10/12/2019. 

- Trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền 

sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 2 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 

được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 

1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP. 

- Hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng 

đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành nhưng ghi nợ bằng vàng, bằng tài sản 

hay bằng các phương thức khác không phù 

hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm 

ghi nợ thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan chức 

năng xác định lại số nợ bằng tiền theo đúng 

quy định của pháp luật từng thời kỳ và thực 

hiện thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất theo 

quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 2 Nghị 

định số 79/2019/NĐ-CP. 

- Không thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất 

đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã 

được cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Thông 

báo của cơ quan thuế về tiền sử dụng đất trước 
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ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 

nhưng có Đơn đề nghị ghi nợ kể từ ngày 

10/12/2019 trở về sau; trừ đối tượng là hộ gia 

đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 1 

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP. 

 * Trách nhiệm của các cơ quan và 

ngƣời sử dụng đất trong việc xác định và tổ 

chức thu tiền sử dụng đất 

- Cơ quan tài chính: 

+ Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất. 

+ Chủ trì xác định các khoản được trừ vào 

số tiền sử dụng đất phải nộp. 

+ Là cơ quan thường trực của Hội đồng 

thẩm định giá đất tại địa phương, có trách 

nhiệm tổ chức thẩm định giá đất cụ thể tính 

thu tiền sử dụng đất trên cơ sở đề xuất của cơ 

quan tài nguyên và môi trường đối với trường 

hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị 

định số 45/2014/NĐ-CP để báo cáo Hội đồng 

thẩm định giá đất tại địa phương xem xét 

trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định. 

- Cơ quan tài nguyên và môi trường, văn 

phòng đăng ký đất đai: 
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Xác định địa điểm, vị trí, diện tích, loại 

đất, mục đích sử dụng đất, thời điểm bàn giao 

đất thực tế (đối với trường hợp được giao đất 

trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi 

hành) làm cơ sở để cơ quan thuế xác định tiền 

sử dụng đất phải nộp. 

- Cơ quan thuế: 

+ Xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, 

số tiền sử dụng đất được miễn hoặc giảm theo 

quy định tại Nghị định này và thông báo cho 

người sử dụng đất đúng thời hạn. 

+ Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp 

thắc mắc, giải quyết khiếu nại về thu, nộp tiền 

sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

quản lý thuế. 

- Cơ quan kho bạc: 

+ Thu đủ số tiền sử dụng đất vào Kho bạc 

Nhà nước theo thông báo nộp tiền sử dụng đất 

và không được từ chối thu vì bất cứ lý do gì. 

+ Không được chuyển việc thu tiền sang 

ngày hôm sau khi đã nhận đủ thủ tục nộp tiền 

của người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ 

tài chính. 

- Người sử dụng đất: 



95 

 

+ Thực hiện việc kê khai tiền sử dụng đất 

theo quy định của Luật Quản lý thuế và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Nộp tiền sử dụng đất theo đúng thời hạn 

ghi trên thông báo của cơ quan thuế. 

+ Quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất theo 

Thông báo của cơ quan thuế thì phải nộp tiền 

chậm nộp theo quy định. 

* Xử lý chậm nộp 

Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất 

vào ngân sách nhà nước thì người sử 

dụng đất phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác 

định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện 

theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

* Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về 

tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của 

Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Trong thời gian chờ giải quyết, người 

khiếu nại phải nộp đúng thời hạn và nộp đủ số 

tiền sử dụng đất đã thông báo. 

2. Quy định về bảo tồn và sử dụng bền 

vững các vùng đất ngập nƣớc 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197480
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197480


96 

 

(Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 

29/7/2019 về bảo tồn và sử dụng bền vững 

vùng đất ngập nước) 

* Nguyên tắc bảo tồn và sử dụng bền 

vững các vùng đất ngập nƣớc 

- Việc bảo tồn và sử dụng vùng đất ngập 

nước phải được thực hiện trên nguyên tắc tiếp 

cận hệ sinh thái, bảo đảm duy trì toàn vẹn cấu 

trúc, chức năng, đặc tính sinh thái và đa dạng 

sinh học của vùng đất ngập nước. 

- Tăng cường vai trò, sự tham gia của cộng 

đồng dân cư sinh sống trên, xung quanh vùng 

đất ngập nước và các bên liên quan trong bảo 

tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước. 

- Đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích công 

bằng, hợp lý về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các 

bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ 

sinh thái đất ngập nước. 

* Quản lý nhà nƣớc về bảo tồn và sử 

dụng bền vững các vùng đất ngập nƣớc 

Nội dung quản lý nhà nước về bảo tồn và 

sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước gồm: 

- Ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật về bảo tồn và sử dụng bền 
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vững các vùng đất ngập nước; các quy định 

của Công ước Ramsar. 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch về bảo tồn và sử dụng 

bền vững các vùng đất ngập nước trên phạm 

vi cả nước và từng địa phương. 

- Thống kê, kiểm kê; điều tra, đánh giá, 

xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về các vùng 

đất ngập nước; quan trắc, theo dõi diễn biến 

chất lượng môi trường và đa dạng sinh học 

của các vùng đất ngập nước quan trọng; lập, 

thẩm định, ban hành và điều chỉnh Danh mục 

các vùng đất ngập nước quan trọng trên phạm 

vi toàn quốc. 

- Tổ chức lập, thẩm định, thành lập và 

quản lý các khu bảo tồn đất ngập nước; đề cử 

công nhận và quản lý khu Ramsar; hướng dẫn 

quản lý các vùng đất ngập nước quan trọng 

nằm ngoài khu bảo tồn. 

- Tổ chức việc nghiên cứu, ứng dụng tiến 

bộ khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, 

đào tạo nhân lực cho bảo tồn và sử dụng bền 

vững các vùng đất ngập nước. 

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

pháp luật về bảo tồn và sử dụng bền vững các 

vùng đất ngập nước quan trọng. 
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- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, nâng cao nhận thức và huy động sự tham 

gia của các bên liên quan, cộng đồng về bảo tồn 

và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. 

* Các hoạt động khuyến khích trên 

vùng đất ngập nƣớc 

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư đầu tư, 

tham gia vào các hoạt động sau đây: 

- Bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh 

học, bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên và loài 

chim di cư tại vùng đất ngập nước. 

- Phục hồi các vùng đất ngập nước quan 

trọng, các hệ sinh thái đất ngập nước tự nhiên 

đã bị suy thoái hoặc bị khai thác quá mức; duy 

trì và phòng ngừa sự biến đổi các đặc tính sinh 

thái vùng đất ngập nước. 

- Giám sát các hoạt động trên vùng đất 

ngập nước quan trọng; phát hiện và thông báo 

kịp thời với cơ quan chức năng về các hành vi 

vi phạm pháp luật về bảo tồn và sử dụng bền 

vững vùng đất ngập nước quan trọng. 

- Thực hiện mô hình sinh kế bền vững về 

môi trường, mô hình bảo tồn và sử dụng bền 
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vững các vùng đất ngập nước, các hoạt động 

du lịch sinh thái theo quy định của pháp luật. 

* Tiêu chí xác định vùng đất ngập nƣớc 

quan trọng 

- Vùng đất ngập nước quan trọng là vùng 

đất ngập nước có diện tích từ 50 ha trở lên đối 

với đất ngập nước ven biển, ven đảo hoặc từ 5 

ha trở lên đối với đất ngập nước nội địa, có 

chứa hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đáp ứng 

ít nhất một trong các tiêu chí sau: 

+ Có chứa ít nhất một kiểu đất ngập nước 

tự nhiên có tính đặc thù hoặc đại diện cho một 

vùng sinh thái; 

+ Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên 

hoặc theo mùa của ít nhất một loài đặc hữu, 

nguy cấp, quý, hiếm hoặc của 1.000 cá thể 

chim nước, chim di cư trở lên hoặc nơi nuôi 

dưỡng và bãi đẻ của ít nhất một loài thủy sản 

có giá trị; 

+ Giữ vai trò quan trọng trong điều hòa 

nguồn nước, cân bằng sinh thái cho một vùng 

sinh thái của địa phương, liên tỉnh, quốc gia, 

quốc tế; 

+ Có giá trị đặc biệt về cảnh quan, sinh 

thái nhân văn, lịch sử, văn hóa đối với địa 

phương, quốc gia, quốc tế. 
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- Vùng đất ngập nước quan trọng được 

phân cấp thành vùng đất ngập nước quan 

trọng đối với quốc gia và vùng đất ngập nước 

quan trọng đối với địa phương. 

- Vùng đất ngập nước quan trọng đối với 

quốc gia là vùng đất ngập nước quan trọng có 

diện tích từ 5.000 ha trở lên đối với đất ngập 

nước ven biển, ven đảo hoặc vùng có diện tích 

từ 300 ha trở lên đối với đất ngập nước nội địa 

và đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau: 

+ Có chứa ít nhất một kiểu đất ngập nước 

tự nhiên có tính đặc thù hoặc đại diện cho một 

vùng sinh thái liên tỉnh hoặc quốc gia; 

+ Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên 

hoặc theo mùa của ít nhất một loài đặc hữu hoặc 

05 loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm hoặc một loài thuộc Danh mục loài nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc của 

10.000 cá thể chim nước, chim di cư trở lên; 

+ Giữ vai trò quan trọng trong điều hòa 

nguồn nước, cân bằng sinh thái của một vùng 

liên tỉnh hoặc quốc gia; 

+ Có giá trị đặc biệt về cảnh quan, sinh thái 

nhân văn, lịch sử, văn hóa đối với quốc gia. 
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- Vùng đất ngập nước quan trọng đối với 

địa phương là vùng đất ngập nước quan trọng 

thuộc địa bàn quản lý của một tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương quy định tại khoản 1 Điều 

8 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP, trừ các vùng 

đất ngập nước quan trọng đối với quốc gia. 

*  Chính sách đầu tƣ cho bảo tồn và sử 

dụng bền vững vùng đất ngập nƣớc quan 

trọng 

- Nhà nước có chính sách khuyến khích 

đầu tư cho bảo tồn và sử dụng bền vững các 

vùng đất ngập nước quan trọng, bao gồm: 

+ Ưu tiên hỗ trợ, đầu tư cho các hoạt động 

bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất 

ngập nước; 

+ Hỗ trợ, đầu tư cho các hoạt động bảo 

tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập 

nước trong khu bảo tồn đất ngập nước, khu 

Ramsar, vùng đất ngập nước quan trọng nằm 

ngoài khu bảo tồn và vùng đệm của khu bảo 

tồn đất ngập nước. 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho 

các hoạt động sau đây: 

+ Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ 

sở vật chất kỹ thuật quản lý và bảo tồn, sử 

dụng bền vững vùng đất ngập nước; 
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+ Đầu tư xây dựng phát triển vùng đệm 

phục vụ bảo tồn và sử dụng bền vững các 

vùng đất ngập nước trong khu bảo tồn đất 

ngập nước, khu Ramsar; các mô hình sinh kế 

bền vững tại vùng đệm khu bảo tồn đất ngập 

nước và mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững 

vùng đất ngập nước quan trọng; 

+ Các hạng mục đầu tư khác liên quan đến 

quản lý và bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất 

ngập nước theo quy định của pháp luật. 

- Nhà nước ưu đãi đầu tư cho các hoạt 

động sau đây: 

+ Phục hồi các sinh cảnh, môi trường 

sống của các loài nguy cấp, quý, hiếm; nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; phục hồi 

đặc tính sinh thái vùng đất ngập nước quan 

trọng bị suy thoái; 

+ Bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm; 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và 

các loài chim di cư, chim nước thuộc các vùng 

đất ngập nước quan trọng; 

+ Chuyển đổi các sinh kế bền vững về 

môi trường và hài hòa với thiên nhiên, đa 

dạng sinh học. 
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* Phát triển nguồn nhân lực và huy 

động sự tham gia của cộng đồng trong bảo 

tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nƣớc 

- Phát triển nguồn nhân lực về quản lý 

vùng đất ngập nước: 

+ Kiện toàn tổ chức quản lý các vùng đất 

ngập nước quan trọng từ trung ương đến địa 

phương; 

+ Tăng cường năng lực về quản lý, bảo 

tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập 

nước cho đội ngũ cán bộ thuộc các cơ quan 

quản lý tài nguyên và môi trường ở trung 

ương và địa phương; 

+ Nâng cao kỹ năng quản trị tài nguyên 

đất ngập nước cho các tổ chức quản lý khu 

bảo tồn đất ngập nước, cộng đồng dân cư và 

các bên liên quan đến các vùng đất ngập nước 

quan trọng. 

- Huy động sự tham gia của cộng đồng 

trong bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng 

đất ngập nước: 

+ Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đều 

có quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên và thông tin liên quan đến vùng đất 
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ngập nước quan trọng theo quy định của pháp 

luật; được đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ 

năng và sự tham gia trong bảo tồn, sử dụng 

bền vững các vùng đất ngập nước; 

+ Thúc đẩy các phương thức quản lý, 

đồng quản lý các vùng đất ngập nước quan 

trọng với sự tham gia của cộng đồng dân cư, 

chính quyền các cấp và các bên có liên quan 

trong bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng 

đất ngập nước quan trọng; phát triển các mô 

hình cộng đồng quản lý bền vững vùng đất 

ngập nước quan trọng; 

+ Nâng cao trách nhiệm và đảm bảo chia 

sẻ công bằng lợi ích của cộng đồng trong bảo 

tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 

quan trọng; 

+ Bảo tồn và phát huy giá trị, tri thức 

truyền thống, bản địa trong bảo tồn và sử dụng 

bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng; 

+ Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức về bảo tồn và sử dụng bền 

vững các vùng đất ngập nước cho mọi tầng 

lớp nhân dân bằng các phương thức truyền 

thông theo quy định của pháp luật, chú trọng 
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sử dụng đến các phương thức truyền thông 

mới, có hiệu quả cao. 

3. Quy định  về quản lý, sử dụng đất 

trồng lúa 

(Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng 

đất trồng lúa và Nghị định số 62/2019/NĐ-

CP ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng 

đất trồng lúa. 

* Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa 

- Điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang 

trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng 

lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản: 

+ Không làm mất đi các điều kiện phù 

hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, 

thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng 

công trình giao thông, công trình thủy lợi phục 

vụ trồng lúa; 

+ Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng 

năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197368
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197368
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-35-2015-nd-cp-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-271072.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-35-2015-nd-cp-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-271072.aspx
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trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã 

(sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên đất trồng lúa), đảm bảo công 

khai, minh bạch; 

+ Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng 

lúa sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để 

hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai 

thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp 

với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục 

vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương; 

+ Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp 

nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 

20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt 

bằng cho nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt 

bằng hạ thấp không quá 120 cm, khi cần thiết 

phải phục hồi lại được mặt bằng để trồng lúa 

trở lại. 

- Người sử dụng đất đăng ký chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với Ủy ban 

nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã xem 

xét sự phù hợp với các điều kiện trên khi tiếp 

nhận bản đăng ký và thống kê theo dõi việc sử 

dụng đất trồng lúa. 

-  Đất trồng lúa được chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng đáp ứng các quy định trên vẫn được 
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thống kê là đất trồng lúa, trừ diện tích đất 

trồng lúa được chuyển đổi hoàn toàn sang 

trồng cây hàng năm hoặc nuôi trồng thủy sản. 

* Quy định thủ tục đăng ký chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

- Đối tượng có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên đất trồng lúa, gửi 01 bản đăng 

ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã gồm: 

+ Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

sử dụng đất trồng lúa hợp pháp (người sử 

dụng đất) có nhu cầu chuyển đổi sang trồng 

cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng 

thủy sản; 

+ Hộ gia đình, cá nhân trong nước sử 

dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu 

chuyển sang trồng cây lâu năm. 

- Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi 

không hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm 

việc, Ủy ban nhân dân cấp xã phải hướng dẫn 

cho người sử dụng đất, chỉnh sửa, bổ sung bản 

đăng ký. 

- Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi hợp 

lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 
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cây trồng trên đất trồng lúa của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, trong thời gian 05 ngày làm việc, 

Ủy ban nhân dân cấp xã có ý kiến “Đồng ý cho 

chuyển đổi”, đóng dấu vào Bản đăng ký, vào 

sổ theo dõi và gửi lại cho người sử dụng đất. 

- Trường hợp không đồng ý, Ủy ban nhân 

dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản. 

* Chuyển đất chuyên trồng lúa nƣớc 

sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 

- Người được nhà nước giao đất, cho thuê 

đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 

từ đất chuyên trồng lúa nước phải thực hiện 

các quy định của pháp luật về đất đai và phải 

nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa. 

- Tùy theo điều kiện cụ thể tại địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

mức nộp cụ thể nhưng không thấp hơn 50% số 

tiền được xác định theo diện tích đất chuyên 

trồng lúa nước phải chuyển sang đất phi nông 

nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính 

theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục 

đích sử dụng đất. 

- Người được nhà nước giao đất, cho thuê 

đất lập bản kê khai số tiền phải nộp, tương 
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ứng với diện tích đất chuyên trồng lúa nước 

được nhà nước giao, cho thuê và nộp vào ngân 

sách cấp tỉnh theo quy định. 

* Quy định về thủ tục nộp tiền bảo vệ đất 

trồng lúa khi chuyển đổi từ đất chuyên trồng 

lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp 

- Việc nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa thực 

hiện theo quy định dưới đây, được thực hiện là 

một thành phần của bộ hồ sơ xin chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi 

nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai. 

- Người được nhà nước giao đất, cho thuê 

đất lập bản kê khai diện tích đất chuyên trồng 

lúa nước được nhà nước giao, cho thuê gửi tới 

cơ quan tài nguyên và môi trường đề nghị xác 

định diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải 

nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa. 

+ Trường hợp bản kê khai không hợp lệ, 

trong thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan tài 

nguyên và môi trường phải hướng dẫn cho 

người được nhà nước giao đất, cho thuê đất bổ 

sung, hoàn thiện và nộp lại bản kê khai. 

+ Trường hợp bản kê khai hợp lệ, trong 

05 ngày làm việc, cơ quan tài nguyên và môi 
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trường có văn bản xác nhận rõ diện tích đất 

chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền bảo vệ 

phát triển đất trồng lúa gửi đến người được 

nhà nước giao đất, cho thuê đất làm căn cứ để 

xác định số tiền phải nộp. 

- Người được nhà nước giao đất, cho thuê 

đất gửi hồ sơ đến cơ quan tài chính của địa 

phương đề nghị xác định số tiền nộp bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa, hồ sơ bao gồm: Đơn 

đề nghị xác nhận số tiền phải nộp; văn bản xác 

nhận diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải 

nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của cơ 

quan tài nguyên và môi trường. 

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong 

thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan tài chính 

địa phương phải hướng dẫn cho người được 

nhà nước giao đất, cho thuê đất bổ sung, hoàn 

thiện và nộp lại hồ sơ. 

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ 

quan tài chính địa phương căn cứ vào văn bản 

xác nhận diện tích đất chuyên trồng lúa nước 

phải nộp tiền của cơ quan tài nguyên và môi 

trường, xác định số tiền phải nộp theo quy 

định đối với diện tích đất chuyên trồng lúa 
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nước phải nộp và thông báo cho người được 

nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

- Cơ quan tài chính địa phương tổ chức 

thu khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. 

Trường hợp quá thời hạn nộp theo công văn 

của cơ quan tài chính địa phương, người được 

nhà nước giao đất, cho thuê đất sẽ phải nộp 

thêm tiền chậm nộp theo quy định của pháp 

luật về quản lý thuế. 

* Trách nhiệm của ngƣời sử dụng đất 

trồng lúa 

- Sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cơ 

quan có thẩm quyền xét duyệt. 

- Sử dụng có hiệu quả, không bỏ đất 

hoang, không làm ô nhiễm, thoái hóa đất trồng 

lúa. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy 

định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai. 

- Canh tác đúng kỹ thuật, thực hiện luân 

canh, tăng vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất; 

cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất trồng lúa, 

bảo vệ môi trường sinh thái. 
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- Người sử dụng đất trồng lúa thực hiện các 

quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

- Khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa: 

+ Phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã; 

+ Không được làm hư hỏng hệ thống thủy 

lợi, giao thông nội đồng và ảnh hưởng xấu tới 

việc sản xuất lúa ở các khu vực liền kề; 

+ Trường hợp làm hư hỏng hệ thống thủy 

lợi, giao thông nội đồng phải có biện pháp 

khắc phục kịp thời và phải bồi thường nếu gây 

ảnh hưởng xấu tới sản xuất lúa của các hộ ở 

khu vực liền kề; 

+ Trường hợp đất bị nhiễm mặn tạm thời 

trong vụ nuôi trồng thủy sản nước mặn, thì 

phải có biện pháp phục hồi để trồng vụ lúa 

ngay sau vụ nuôi trồng thủy sản. 

-  Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

trồng lúa: 

+ Phải thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật về đất đai đối với điều kiện chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa và quy định về 
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chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử 

dụng vào mục đích phi nông nghiệp; 

+ Áp dụng các biện pháp phòng, chống ô 

nhiễm, thoái hóa môi trường đất, nước, không 

làm ảnh hưởng tới sản xuất lúa của khu vực 

liền kề. Trường hợp gây ảnh hưởng xấu phải 

có biện pháp khắc phục kịp thời và phải bồi 

thường thiệt hại. 

* Hỗ trợ địa phƣơng sản xuất lúa 

- Căn cứ vào diện tích đất trồng lúa, ngân 

sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho 

các địa phương (gồm chi đầu tư và chi thường 

xuyên) thông qua định mức phân bổ ngân sách 

nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo 

quy định hiện hành địa phương sản xuất lúa 

còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau: 

+ Hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha/năm đối với 

đất chuyên trồng lúa nước; 

+ Hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất 

trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở 

rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất trồng lúa. 
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- Diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ, được 

xác định theo số liệu thống kê đất đai của các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường công bố của năm 

liền kề trước năm phân bổ ngân sách. 

- Hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa: 

+ Hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha đất trồng 

lúa, trừ đất trồng lúa nương được khai hoang 

từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ 

hóa. Trường hợp có nhiều quy định khác 

nhau, thì áp dụng nguyên tắc mỗi mảnh đất 

chỉ được hỗ trợ 1 lần, mức hỗ trợ do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định; 

+ Hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha đất chuyên 

trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa 

nước một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. 

- Nguồn và cơ chế hỗ trợ: 

+ Đối với các địa phương nhận bổ sung 

cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh 

Quảng Ngãi hỗ trợ 100% kinh phí; 

+ Đối với các địa phương điều tiết các 

khoản thu phân chia về ngân sách trung ương 

dưới 50% được hỗ trợ 50% kinh phí; 
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+ Các địa phương còn lại sử dụng ngân 

sách địa phương để thực hiện. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, phân 

bổ nguồn ngân sách được hỗ trợ để thực hiện 

bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 

* Sử dụng kinh phí hỗ trợ 

Ủy ban nhân dân các cấp sử dụng kinh phí 

do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất 

để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ 

đất chuyên trồng lúa nước nộp và nguồn kinh 

phí hỗ trợ để thực hiện bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, địa 

phương sẽ quyết định thực hiện các việc sau: 

- Hỗ trợ cho người trồng lúa 

Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí 

dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng 

giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới 

trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm. 

- Phần kinh phí còn lại để thực hiện các 

việc sau: 

+ Phân tích chất lượng hóa, lý tính của các 

vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, 

chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu 

quả và có biện pháp cải tạo phù hợp; 
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+ Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên 

trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: 

tăng độ dày của tầng canh tác; tôn cao đất trồng 

lúa trũng, thấp; tăng độ bằng phẳng mặt ruộng; 

thau chua, rửa mặn đối với đất bị nhiễm phèn, 

mặn và các biện pháp cải tạo đất khác; 

+ Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các 

công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ 

thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa; 

+ Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng 

thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất 

trồng lúa nước còn lại. 

II. QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI 

PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH 

VỰC CẠNH TRANH 

(Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 

26/9/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh) 

* Hành vi vi phạm hành chính về cạnh 

tranh bao gồm: 

- Hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận 

hạn chế cạnh tranh; 
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- Hành vi vi phạm quy định về lạm dụng 

vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí 

độc quyền; 

- Hành vi vi phạm quy định về tập trung 

kinh tế; 

- Hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh 

không lành mạnh; 

- Hành vi vi phạm quy định pháp luật về 

cạnh hanh khác. 

* Hình thức xử phạt vi phạm và biện 

pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành 

chính về cạnh tranh 

- Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính 

về cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm phải 

chịu một trong các hình thức xử phạt chính 

sau đây: 

+ Cảnh cáo; 

+ Phạt tiền. 

- Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ 

chức, cá nhân vi phạm hành chính về cạnh 

tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc một số 

hình thức xử phạt bổ sung sau đây: 

+ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động từ 06 

tháng đến 12 tháng; 
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+ Tịch thu tang vật vi phạm, phương tiện 

được sử dụng để vi phạm; 

+ Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ 

việc thực hiện hành vi vi phạm; 

+ Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc văn bản tương đương. 

- Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm hành 

chính về cạnh tranh còn có thể bị buộc áp 

dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục 

hậu quả sau đây: 

+ Buộc cải chính công khai; 

+ Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng 

hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, 

vật phẩm; 

+ Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng 

vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc 

quyền; 

+ Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm 

pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc 

giao dịch kinh doanh; 

+ Buộc chia, tách, bán lại một phần hoặc 

toàn bộ vốn góp, tài sản của doanh nghiệp 

hình thành sau tập trung kinh tế; 

+ Buộc chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về giá mua, giá bán hàng 
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hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác 

trong hợp đồng của doanh nghiệp nhận sáp 

nhập, doanh nghiệp mua lại, doanh nghiệp 

mới hình thành sau tập trung kinh tế; 

+ Buộc cung cấp đầy đủ các thông tin, 

tài liệu; 

+ Buộc khôi phục các điều kiện phát 

triển kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp 

đã cản trở; 

+ Buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp 

đặt cho khách hàng; 

+ Buộc khôi phục lại các điều khoản hợp 

đồng, hợp đồng đã thay đổi hoặc hủy bỏ mà 

không có lý do chính đáng; 

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. 

- Thời hạn áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả buộc chịu sự kiểm soát của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền về giá mua, giá bán 

hàng hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch 

khác trong hợp đồng của doanh nghiệp nhận 

sáp nhập, doanh nghiệp mua lại, doanh nghiệp 

mới hình thành sau tập trung kinh tế phải được 

nêu trong quyết định xử lý, xử phạt. 

- Trường hợp cơ quan nhà nước thực hiện 

hành vi quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật 
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Cạnh tranh năm 2019, Ủy ban Cạnh tranh 

Quốc gia yêu cầu cơ quan nhà nước chấm dứt 

hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. Cơ 

quan nhà nước được yêu cầu phải chấm dứt 

hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả và bồi 

thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

* Mức phạt tiền đối với hành vi vi 

phạm hành chính về cạnh tranh 

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi 

phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh 

tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, 

lạm dụng vị trí độc quyền là 10% tổng doanh 

thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên 

thị trường liên quan trong năm tài chính liền 

kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm, 

nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối 

với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi 

phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự. 

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi 

phạm quy định về tập trung kinh tế là 05% 

tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên 

thị trường liên quan trong năm tài chính liền 

kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. 

- Trường hợp tổng doanh thu của doanh 

nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên 
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quan trong năm tài chính liền kề trước năm 

thực hiện hành vi vi phạm quy định nêu trên 

được xác định bằng 0 (không) thì áp dụng 

mức phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng. 

- Tổng doanh thu trên thị trường liên quan 

quy định nêu trên được xác định là tổng doanh 

thu của tất cả các thị trường liên quan đến 

hành vi vi phạm trong các trường hợp sau: 

+ Các doanh nghiệp tham gia tập trung 

kinh tế là các doanh nghiệp tham gia trong 

chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với 

một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định hoặc 

ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp 

tham gia tập trung kinh tế là đầu vào của nhau 

hoặc bổ trợ cho nhau; 

+ Các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận 

hạn chế cạnh tranh bị cấm là các doanh nghiệp 

kinh doanh ở các công đoạn khác nhau trong 

cùng một chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng 

đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định. 

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi 

phạm quy định về cạnh tranh không lành 

mạnh là 2.000.000.000 đồng. 



122 

 

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi 

khác vi phạm quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính về cạnh tranh là 200.000.000 

đồng. 

- Mức phạt tiền tối đa quy định tại 

Chương II Nghị định số 75/2019/NĐ-CP áp 

dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; 

đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm 

hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối 

đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa 

đối với tổ chức. 

- Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh 

là mức trung bình của khung tiền phạt được 

quy định đối với hành vi đó. 

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền 

phạt có thể giảm xuống nhưng không được 

giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; 

nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có 

thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức 

tiền phạt tối đa của khung tiền phạt. 

Đối với mỗi tình tiết giảm nhẹ, tình tiết 

tăng nặng, mức tiền phạt xác định theo quy 

định tại khoản này được điều chỉnh giảm hoặc 
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tăng tương ứng không quá 15% mức trung 

bình của khung hình phạt. 

* Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng 

- Tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi 

phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực 

cạnh tranh bao gồm: 

+ Người vi phạm đã có hành vi ngăn 

chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm 

hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi 

thường thiệt hại; 

+ Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, 

thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan 

chức năng phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm; 

+ Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc; 

+ Vi phạm lần đầu. 

- Tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi 

phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực 

cạnh tranh bao gồm: 

+ Vi phạm có tổ chức; 

+ Vi phạm nhiều lần; tái phạm; 

+ Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên 

tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc, những khó khăn 

đặc biệt khác của xã hội để vi phạm; 
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+ Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm 

mặc dù Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc 

gia, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc 

cơ quan có thẩm quyền khác đã yêu cầu chấm 

dứt hành vi đó; 

+ Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn 

tránh, che giấu vi phạm; 

+ Vi phạm có quy mô lớn, số lượng hoặc 

trị giá hàng hóa lớn. 

- Các tình tiết đã được sử dụng để áp dụng 

chính sách khoan hồng không được tính là 

một tình tiết giảm nhẹ. 

* Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh 

tranh của các doanh nghiệp trên cùng thị 

trƣờng liên quan 

- Phạt tiền từ 01% đến 10% tổng doanh 

thu trên thị trường liên quan trong năm tài 

chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi 

phạm của từng doanh nghiệp là các bên tham 

gia thỏa thuận đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

+ Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch 

vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; 
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+ Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân 

chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ; 

+ Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số 

lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ; 

+ Thỏa thuận để một hoặc các bên tham 

gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu 

thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ; 

+ Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không 

cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường 

hoặc phát triển kinh doanh; 

+ Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường 

những doanh nghiệp không phải là các bên 

tham gia thỏa thuận; 

+ Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, 

công nghệ, hạn chế đầu tư khi thỏa thuận đó 

gây tác động hoặc có khả năng gây tác động 

hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị 

trường; 

+ Thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều 

kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác hoặc thỏa 
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thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các 

nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối 

tượng của hợp đồng khi thỏa thuận đó gây tác 

động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế 

cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường; 

+ Thỏa thuận không giao dịch với các 

bên không tham gia thỏa thuận khi thỏa 

thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây 

tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng 

kể trên thị trường; 

+ Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ 

sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa 

thuận khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có 

khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một 

cách đáng kể trên thị trường; 

+ Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có 

khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc 

thực hiện hành vi vi phạm nêu trên. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm 

pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc 

giao dịch kinh doanh. 
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- Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức, cá 

nhân thực hiện hành vi quy định tại điểm đ, 

điểm e khoản 1 Điều 6 Nghị định số 

75/2019/NĐ-CP phải thấp hơn mức phạt tiền 

thấp nhất tương ứng được quy định trong Bộ 

luật Hình sự đối với tổ chức, cá nhân thực 

hiện hành vi đó. Trong quá trình xử phạt hành 

vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị 

định số 75/2019/NĐ-CP, khi phát hiện có dấu 

hiệu của tội phạm quy định tại Điều 217 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ 

luật Hình sự năm 2017), Chủ tịch Ủy ban 

Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm chuyển 

một phần hoặc toàn bộ hồ sơ liên quan đến 

dấu hiệu của tội phạm đến cơ quan tố tụng có 

thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo quy định của pháp luật. 

* Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh 

tranh của các doanh nghiệp kinh doanh ở 

các công đoạn khác nhau trong cùng một 

chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với 

một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định 

- Phạt tiền từ 01% đến 05% tổng doanh 

thu trên thị trường liên quan trong năm tài 
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chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi 

phạm của từng doanh nghiệp là các bên tham 

gia thỏa thuận đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

+ Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch 

vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp khi thỏa 

thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây 

tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng 

kể trên thị trường; 

+ Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân 

chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ khi thỏa thuận đó gây 

tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn 

chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị 

trường; 

+ Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số 

lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ khi thỏa thuận đó 

gây tác động hoặc có khả năng gây tác động 

hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị 

trường; 

+ Thỏa thuận để một hoặc các bên tham 

gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu 

thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ; 
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+ Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không 

cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường 

hoặc phát triển kinh doanh; 

+ Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường 

những doanh nghiệp không phải là các bên 

tham gia thỏa thuận; 

+ Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ 

thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư khi thỏa 

thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây 

tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng 

kể trên thị trường; 

+ Thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều 

kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác hoặc thỏa 

thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các 

nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối 

tượng của hợp đồng khi thỏa thuận đó gây tác 

động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế 

cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường; 

+ Thỏa thuận không giao dịch với các 

bên không tham gia thỏa thuận khi thỏa 

thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây 

tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng 

kể trên thị trường; 
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+ Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ 

sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa 

thuận khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có 

khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một 

cách đáng kể trên thị trường; 

+ Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có 

khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu 

khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện 

hành vi vi phạm. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc loại 

bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra 

khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh 

doanh. 

- Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức, cá 

nhân thực hiện hành vi quy định tại điểm đ, 

điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định số 

75/2019/NĐ-CP phải thấp hơn mức phạt tiền 

thấp nhất tương ứng được quy định trong Bộ 

luật Hình sự đối với tổ chức, cá nhân thực 

hiện hành vi đó. Trong quá trình xử phạt 

hành vi vi phạm quy định tại điểm đ, điểm e 

khoản 1 Điều 7 Nghị định số 75/2019/NĐ-

CP, khi phát hiện có dấu hiệu của tội phạm 
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quy định tại Điều 217 Bộ luật Hình sự năm 

2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 

năm 2017), Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh 

Quốc gia có trách nhiệm chuyển một phần 

hoặc toàn bộ hồ sơ liên quan đến dấu hiệu 

của tội phạm đến cơ quan tố tụng có thẩm 

quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của pháp luật. 

* Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị 

trƣờng 

- Phạt tiền từ 01% đến 10% tổng doanh 

thu trên thị trường liên quan trong năm tài 

chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi 

phạm của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị 

trường hoặc từng doanh nghiệp thuộc nhóm 

doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường 

đối với một trong các hành vi sau đây: 

+ Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới 

giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng 

dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh; 

+ Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch 

vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu 

gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại cho 

khách hàng; 
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+ Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, 

dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát 

triển kỹ thuật, công nghệ gây ra hoặc có khả 

năng gây ra thiệt hại cho khách hàng; 

+ Áp dụng điều kiện thương mại khác 

nhau trong các giao dịch tương tự dẫn đến 

hoặc có khả năng dẫn đến ngăn cản doanh 

nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường 

hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác; 

+ Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác 

trong ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, 

dịch vụ hoặc yêu cầu doanh nghiệp khác, 

khách hàng chấp nhận các nghĩa vụ không liên 

quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng dẫn 

đến hoặc có khả năng dẫn đến ngăn cản doanh 

nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường 

hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác; 

+ Ngăn cản việc tham gia hoặc mở rộng 

thị trường của doanh nghiệp khác; 

+ Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị 

trường bị cấm theo quy định của luật khác. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc 

thực hiện hành vi vi phạm. 
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- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm 

pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc 

giao dịch kinh doanh; 

+ Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng 

vị trí thống lĩnh thị trường. 

* Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền 

- Phạt tiền từ 01% đến 10% tổng doanh thu 

trên thị trường liên quan trong năm tài chính 

liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm 

của doanh nghiệp có vị trí độc quyền đối với 

một trong các hành vi lạm dụng sau đây: 

+ Các hành vi quy định tại các điểm b, c, 

d, đ và e khoản 1 Điều 8 của Nghị định Nghị 

định số 75/2019/NĐ-CP; 

+ Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách 

hàng; 

+ Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn 

phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã 

giao kết mà không có lý do chính đáng; 

+ Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị 

cấm theo quy định của luật khác. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 
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Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc 

thực hiện hành vi vi phạm. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng 

vị trí độc quyền; 

+ Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm 

pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc 

giao dịch kinh doanh; 

+ Buộc khôi phục các điều kiện 

phát triển kỹ thuật, công nghệ mà doanh 

nghiệp đã cản trở; 

+ Buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp 

đặt cho khách hàng; 

+ Buộc khôi phục lại các điều khoản hợp 

đồng, hợp đồng đã thay đổi hoặc hủy bỏ mà 

không có lý do chính đáng. 

* Hành vi sáp nhập doanh nghiệp bị cấm 

- Phạt tiền doanh nghiệp nhận sáp nhập từ 

01 % đến 05 % tổng doanh thu trên thị trường 

liên quan của doanh nghiệp nhận sáp nhập và 

doanh nghiệp bị sáp nhập trong năm tài chính 

liền kề trước năm thực hiện hành vi sáp nhập 

bị cấm theo quy định tại Điều 30 của Luật 

Cạnh tranh. 
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- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Buộc chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập; 

+ Buộc chịu sự kiểm soát của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền về giá mua, giá 

bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện 

giao dịch khác trong hợp đồng của doanh 

nghiệp nhận sáp nhập. 

* Hành vi hợp nhất doanh nghiệp bị 

cấm 

- Phạt tiền doanh nghiệp được hình thành 

sau hợp nhất từ 01% đến 05% tổng doanh thu 

trên thị trường liên quan trong năm tài chính 

liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm 

của các doanh nghiệp tham gia hợp nhất đối 

với hành vi hợp nhất bị cấm theo quy định 

tại Điều 30 của Luật Cạnh tranh. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp đã cấp cho doanh nghiệp hợp nhất. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Buộc chia, tách doanh nghiệp hợp nhất; 

+ Buộc chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về giá mua, giá bán hàng 

hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác 
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trong hợp đồng của doanh nghiệp mới hình 

thành sau tập trung kinh tế. 

* Hành vi mua lại doanh nghiệp bị cấm 

- Phạt tiền doanh nghiệp mua lại từ 

01% đến 05% tổng doanh thu trên thị 

trường liên quan trong năm tài chính liền kề 

trước năm thực hiện hành vi vi phạm của 

doanh nghiệp mua lại và doanh nghiệp bị 

mua lại đối với hành vi mua lại một phần 

hoặc toàn bộ vốn góp, tài sản của doanh 

nghiệp khác bị cấm theo quy định tại Điều 

30 của Luật Cạnh tranh. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Buộc bán lại một phần hoặc toàn bộ vốn 

góp, tài sản mà doanh nghiệp đã mua; 

+ Buộc chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong thời hạn nhất định 

về giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ hoặc 

các điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng 

của doanh nghiệp mua lại. 

* Hành vi liên doanh giữa các doanh 

nghiệp bị cấm 

- Phạt tiền các bên tham gia liên doanh từ 

01% đến 05% tổng doanh thu trên thị trường 
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liên quan trong năm tài chính liền kề trước 

năm thực hiện hành vi vi phạm của doanh 

nghiệp tham gia liên doanh đối với hành vi 

liên doanh bị cấm theo quy định tại Điều 30 

của Luật Cạnh tranh; 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp đã cấp cho doanh nghiệp liên doanh. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về giá mua, giá bán hàng 

hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác 

trong hợp đồng của doanh nghiệp liên doanh. 

* Hành vi không thông báo tập trung 

kinh tế 

Phạt tiền từ 01% đến 05% tổng doanh 

thu trên thị trường liên quan trong năm tài 

chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi 

phạm của từng doanh nghiệp tham gia tập 

trung kinh tế mà không thực hiện nghĩa vụ 

thông báo theo quy định tại Điều 33 của 

Luật Cạnh tranh. 

* Hành vi vi phạm pháp luật về tập 

trung kinh tế khác 
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- Phạt tiền từ 0,5% đến 01% tổng doanh 

thu trên thị trường liên quan trong năm tài 

chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi 

phạm của từng doanh nghiệp tham gia tập 

trung kinh tế đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

+ Thực hiện tập trung kinh tế khi chưa có 

thông báo kết quả thẩm định sơ bộ của Ủy ban 

Cạnh tranh Quốc gia quy định tại khoản 2 

Điều 36 của Luật Cạnh tranh (Trong thời hạn 

30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo 

tập trung kinh tế đ y đủ, hợp lệ,  y ban Cạnh 

tranh Quốc gia phải ra thông báo kết quả 

thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế về một 

trong các nội dung sau đây: Tập trung kinh tế 

được thực hiện; Tập trung kinh tế phải thẩm 

định chính thức), trừ trường hợp khi kết thúc 

thời hạn quy định mà Ủy ban Cạnh tranh 

Quốc gia chưa ra thông báo kết quả thẩm định 

sơ bộ thì việc tập trung kinh tế được thực hiện 

và Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia không được ra 

thông báo với nội dung tập trung kinh tế phải 

thẩm định chính thức; 

+ Thực hiện việc tập trung kinh tế khi Ủy 

ban Cạnh tranh Quốc gia chưa ra quyết định 
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trong trường hợp hành vi tập trung kinh tế 

phải thẩm định chính thức. 

- Phạt tiền từ 01% đến 03% tổng doanh 

thu trên thị trường liên quan trong năm tài 

chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi 

phạm của từng doanh nghiệp tham gia tập 

trung kinh tế đối với hành vi sau đây: 

+ Không thực hiện hoặc thực hiện không 

đầy đủ điều kiện được thể hiện trong quyết 

định về tập trung kinh tế; 

+ Thực hiện tập trung kinh tế thuộc 

trường hợp bị cấm. 

* Hành vi xâm phạm thông tin bí mật 

trong kinh doanh 

- Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

+ Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong 

kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp 

bảo mật của người sở hữu thông tin đó; 

+ Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong 

kinh doanh mà không được phép của chủ sở 

hữu thông tin đó. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 
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+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử 

dụng để vi phạm hành chính về cạnh tranh; 

+ Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ 

việc thực hiện hành vi vi phạm. 

* Hành vi ép buộc trong kinh doanh 

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng đối với hành vi ép buộc 

khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh 

nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng 

ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng 

giao dịch với doanh nghiệp đó. 

- Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng đối với hành vi quy định 

nêu trên trong trường hợp ép buộc khách hàng 

hoặc đối tác kinh doanh lớn nhất của đối thủ 

cạnh tranh. 

- Phạt tiền gấp hai lần mức quy định nêu 

trên đối với các hành vi vi phạm này trong 

trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện 

trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương trở lên. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử 

dụng để vi phạm hành chính về cạnh tranh; 
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+ Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ 

việc thực hiện hành vi vi phạm. 

* Cung cấp thông tin không trung thực 

về doanh nghiệp khác 

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp 

thông tin không trung thực về doanh nghiệp 

khác bằng cách gián tiếp đưa thông tin không 

trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng 

xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp đó. 

- Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp 

thông tin không trung thực về doanh nghiệp 

khác bằng cách trực tiếp đưa thông tin không 

trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng 

xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp đó. 

- Phạt tiền gấp hai lần mức quy định nêu 

trên đối với các hành vi vi phạm này trong 

trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện 

trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương trở lên. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 
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+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử 

dụng để vi phạm hành chính về cạnh tranh; 

+ Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ 

việc thực hiện hành vi vi phạm. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc cải chính công khai. 

* Hành vi gây rối hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp khác 

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng đối với hành vi gián tiếp 

cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp khác. 

* Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

150.000.000 đồng đối với hành vi trực tiếp 

cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp khác. 

* Phạt tiền gấp hai lần mức quy định nêu 

trên đối với các hành vi vi phạm này trong 

trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện 

trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương trở lên. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

+ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động từ 06 
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tháng đến 12 tháng kể từ ngày quyết định xử 

lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực thi hành; 

+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử 

dụng để vi phạm hành chính về cạnh tranh; 

+ Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ 

việc thực hiện hành vi vi phạm. 

* Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính 

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo 

khách hàng bất chính bằng các hình thức 

sau đây: 

+ Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm 

lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc 

hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao 

dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà 

doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách 

hàng của doanh nghiệp khác; 

+ So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình 

với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh 

nghiệp khác nhưng không chứng minh được 

nội dung. 

- Phạt tiền gấp hai lần mức quy định nêu 

trên đối với hành vi vi phạm này trong trường 

hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên 
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phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương trở lên. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

+ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 

động có thời hạn; 

+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử 

dụng để vi phạm hành chính về cạnh tranh; 

+ Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ 

việc thực hiện hành vi vi phạm. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Buộc cải chính công khai; 

+ Loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, 

bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật 

phẩm. 

* Hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch 

vụ dƣới giá thành toàn bộ 

- Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 

1.000.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ 

dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ 

doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng 

hóa, dịch vụ đó. 
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- Phạt tiền gấp hai lần mức quy định nêu 

trên đối với hành vi vi phạm này trong trường 

hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên 

phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương trở lên. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử 

dụng để vi phạm hành chính về cạnh tranh; 

+ Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ 

việc thực hiện hành vi vi phạm. 

* Hành vi vi phạm quy định về cung 

cấp thông tin, tài liệu 

- Phạt cảnh cáo đối với bên bị điều tra, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về 

hành vi cung cấp thông tin, tài liệu không 

đúng thời hạn theo yêu cầu của Ủy ban Cạnh 

tranh Quốc gia, Cơ quan điều tra vụ việc 

cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế 

cạnh tranh. 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với bên bị điều tra, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về hành vi 

cung cấp không đầy đủ thông tin, tài liệu theo 
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yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cơ 

quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử 

lý vụ việc hạn chế cạnh tranh. 

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng đối với bên bị điều tra, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về một trong 

các hành vi sau đây: 

+ Không cung cấp thông tin, tài liệu theo 

yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cơ 

quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử 

lý vụ việc hạn chế cạnh tranh; 

+ Cung cấp thông tin, tài liệu gian dối 

hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu; 

+ Cưỡng ép người khác cung cấp thông 

tin, tài liệu gian dối; 

+ Che giấu, tiêu hủy các thông tin, tài liệu 

liên quan đến vụ việc cạnh tranh. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu. 

* Hành vi vi phạm các quy định khác 

liên quan đến quá trình điều tra và xử lý vụ 

việc cạnh tranh 
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- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

+ Tiết lộ thông tin, tài liệu thuộc bí mật 

điều tra; 

+ Gây rối tại phiên điều trần. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử 

dụng để thực hiện hành vi vi phạm. 

* Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh 

tranh trƣớc khi có quyết định cho hƣởng 

miễn trừ của cơ quan có thẩm quyền 

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng đối với từng doanh nghiệp 

tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thuộc 

trường hợp được miễn trừ trước khi có quyết 

định cho hưởng miễn trừ của Chủ tịch Ủy ban 

cạnh tranh Quốc gia. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử 

dụng để vi phạm hành chính về cạnh tranh; 

+ Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ 

việc thực hiện hành vi vi phạm. 
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- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. 

* Hành vi cung cấp thông tin, vận động, 

kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh 

nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh 

tranh, cạnh tranh không lành mạnh 

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp 

thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ 

chức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn 

chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

+ Tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt 

động từ 06 tháng đến 12 tháng kể từ ngày 

quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi 

phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác 

có hiệu lực thi hành; 

+ Tịch thu tang vật vi phạm, phương tiện 

được sử dụng để vi phạm; 

+ Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc văn bản tương đương. 
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- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải 

chính công khai. 

* Chấp hành quyết định xử lý vụ việc 

cạnh tranh, quyết định xử phạt hành chính 

về hành vi vi phạm quy định pháp luật về 

cạnh tranh khác 

- Doanh nghiệp vi phạm phải chấp hành 

quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội 

đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh và của 

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày quyết định xử lý 

vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật. 

- Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp 

luật về cạnh tranh khác phải chấp hành quyết 

định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm 

quy định pháp luật về cạnh tranh khác trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết 

định xử phạt vi phạm quy định pháp luật về 

cạnh tranh khác. 

* Nơi nộp tiền phạt 

Tổ chức, cá nhân bị phạt tiền theo quyết 

định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử 
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phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định 

pháp luật về cạnh tranh khác phải nộp tiền 

phạt tại Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết 

định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử 

phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định 

pháp luật về cạnh tranh khác. 

* Thi hành quyết định xử lý vụ việc 

cạnh tranh 

- Hết thời hạn quy định, tổ chức, cá nhân 

bị xử lý vi phạm không tự nguyện thi hành, 

không khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban Cạnh 

tranh Quốc gia, bên được thi hành quyết định 

xử lý vụ việc cạnh tranh có quyền làm đơn 

yêu cầu cơ quan có thẩm quyền quy định tổ 

chức thi hành quyết định xử lý vụ việc cạnh 

tranh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan đó. 

- Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm 

thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc văn bản tương đương do mình đã 

cấp cho các doanh nghiệp vi phạm hành chính 

về cạnh tranh theo yêu cầu của Hội đồng xử lý 

vụ việc hạn chế cạnh tranh, Chủ tịch Ủy ban 
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Cạnh tranh Quốc gia trong quyết định xử lý vụ 

việc cạnh tranh. 

- Các cơ quan có thẩm quyền khác có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp 

buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí 

thống lĩnh thị trường, chia, tách doanh nghiệp 

đã sáp nhập, hợp nhất hoặc buộc bán lại phần 

doanh nghiệp đã mua theo yêu cầu của Hội 

đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, Chủ 

tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong quyết 

định xử lý vụ việc cạnh tranh. 

- Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương nơi có trụ sở, 

nơi cư trú hoặc nơi có tài sản của bên phải thi 

hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện phần 

quyết định liên quan đến tài sản của quyết 

định xử lý vụ việc cạnh tranh theo yêu cầu của 

bên được thi hành quyết định xử lý vụ việc 

cạnh tranh. 
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Phần 3 

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI ĐỐI VỚI 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, 

NGƢỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƢỜI HƢỞNG 

LƢƠNG TRONG LỰC LƢỢNG VŨ 

TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU 

KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT 

KHÓ KHĂN; CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA  

VỀ VIỆC LÀM 

 

I. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO 

ĐỘNG VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG 

TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG 

TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - 

XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

(Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 

08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang 

công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn) 

* Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn bao gồm: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198019
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198019
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198019
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198019
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198019
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- Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1; 

- Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn 

theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

- Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, 

phum, sóc, ấp,... (gọi chung là thôn) đặc 

biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ. 

* Cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời 

lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

của Đảng, Nhà nƣớc, tổ chức chính trị - xã 

hội từ trung ƣơng đến xã, phƣờng, thị trấn 

(sau đây gọi chung là cấp xã) và ngƣời 

hƣởng lƣơng trong lực lƣợng vũ trang (bao 

gồm cả trƣờng hợp điều động, biệt phái, 

luân chuyển và không phân biệt ngƣời địa 

phƣơng với ngƣời nơi khác đến) đã đƣợc 

xếp lƣơng theo bảng lƣơng do cơ quan có 

thẩm quyền của Đảng và Nhà nƣớc quy 

định, đang công tác và đến công tác ở vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, gồm: 

- Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả 

người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn 
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vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã; 

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao 

động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 

của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định 

số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện 

chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp 

đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; 

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công 

nhân công an và lao động hợp đồng hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an 

nhân dân; 

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu; 
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- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế 

trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 

số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý 

hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 

13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-

CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 

* Nguyên tắc áp dụng 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và người hưởng lương trong lực lượng 

vũ trang thuộc đối tượng áp dụng chính sách 

quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc 

đối tượng áp dụng chính sách cùng loại quy 

định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì 

chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính 

sách đó. 

- Trường hợp nghỉ hưu, phục viên, xuất 

ngũ, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn (hoặc nơi công tác được cấp có 

thẩm quyền quyết định không còn là vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) 
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thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy 

định tại Nghị định này kể từ ngày nghỉ hưu, 

phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chuyển 

công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn (hoặc nơi công tác 

được cấp có thẩm quyền quyết định không 

còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn), trừ trường hợp quy định tại 

Điều 8 Nghị định này. 

* Phụ cấp thu hút 

Đối tượng thuộc diện được hưởng chính 

sách theo quy định được hưởng phụ cấp thu 

hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo 

bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của 

Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ 

cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên 

vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời 

gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 

05 năm (60 tháng). 

* Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

Đối tượng thuộc diện được hưởng chính 

sách theo quy định được hưởng phụ cấp hàng 

tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian 
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thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn như sau: 

- Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời 

gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến 

dưới 10 năm; 

- Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời 

gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến 

dưới 15 năm; 

- Mức 1,0 áp dụng đối với người có thời 

gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 

năm trở lên. 

* Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn 

Đối tượng thuộc diện được hưởng chính 

sách theo quy định khi nhận công tác lần đầu 

ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được 

hưởng trợ cấp như sau: 

- Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ 

sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
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- Trường hợp có gia đình cùng đến công 

tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn 

được trợ cấp: 

+ Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành 

viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, 

giá cước thực tế của phương tiện giao thông 

công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán 

trên cơ sở số kilômét đi thực tế nhân với đơn 

giá phương tiện vận tải công cộng thông 

thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách); 

+ Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ 

gia đình. 

- Các khoản trợ cấp quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-

CP ngày 08/10/2019 do cơ quan, tổ chức, đơn 

vị ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả 

ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác 

và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian 

thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn. 

* Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nƣớc 

ngọt và sạch 
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- Đối tượng thuộc diện được hưởng chính 

sách theo quy định công tác ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thiếu 

nước ngọt và sạch theo mùa được trợ cấp tiền 

mua và vận chuyển nước ngọt và sạch để phục 

vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày sau khi đã trừ 

phần chi phí nước ngọt sinh hoạt được tính 

trong tiền lương, như sau: 

+ Căn cứ để tính trợ cấp tiền mua và vận 

chuyển nước ngọt và sạch cho một người bao 

gồm: 

Định mức tiêu chuẩn: 6 mét 

khối/người/tháng (a); 

Số tháng thực tế thiếu nước ngọt và sạch 

trong 1 năm (b); 

Chi phí mua và vận chuyển 01 mét khối 

nước ngọt và sạch đến nơi ở và nơi làm việc 

của đối tượng được hưởng do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định (c); 

Giá nước ngọt và sạch để tính chi phí 

nước ngọt và sạch trong tiền lương là giá kinh 

doanh 01 mét khối nước sạch do cấp có thẩm 

quyền ở địa phương quy định (d). 

+ Cách tính: 
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Mức trợ cấp được hưởng 01 tháng là: 

a x (c - d). 

Mức trợ cấp được hưởng trong 01 năm là: 

a x (c - d) x b. 

- Vùng thiếu nước ngọt và sạch theo mùa 

là vùng do điều kiện tự nhiên không có nước 

ngọt và sạch hoặc có nhưng không đủ phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt từ 01 tháng liên tục trở lên 

trong năm. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương xác định vùng thiếu nước 

ngọt và sạch theo mùa trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp quyết định thời gian hưởng và 

mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước 

ngọt và sạch cho phù hợp với tình hình cụ thể 

của những nơi thiếu nước ngọt và sạch tại địa 

phương. Đối với người hưởng lương trong 

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Ban 

Cơ yếu Chính phủ thực hiện theo quy định của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ 

Công an. 

* Trợ cấp một lần khi chuyển công tác 

ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hƣu 
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- Đối tượng thuộc diện được hưởng chính 

sách theo quy định đang công tác và có thời 

gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở 

lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc 

khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có 

thẩm quyền quyết định không còn là vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) 

thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời 

gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ 

chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi 

chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi 

công tác được cấp có thẩm quyền quyết định 

không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn) chi trả. 

- Mức trợ cấp một lần được quy định như 

sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp 

bằng 1/2 (một phần hai) mức lương tháng hiện 

hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm 

quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng 

với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm 
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niên vượt khung (nếu có) tại thời điểm chuyển 

công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc 

nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết 

định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn). 

* Thanh toán tiền tàu xe 

Trong thời gian làm việc ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối 

tượng thuộc diện được hưởng chính sách theo 

quy định khi nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, tết, 

nghỉ việc riêng thì ngoài tiền lương được 

hưởng theo quy định của pháp luật còn được 

thanh toán tiền tàu xe đi và về thăm gia đình 

theo quy định. 

* Trợ cấp tham quan, học tập, bồi 

dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

Đối tượng thuộc diện được hưởng chính 

sách theo quy định được hưởng trợ cấp tham 

quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ như sau: 

- Trường hợp được cơ quan, tổ chức, đơn 

vị có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng về 



163 

 

chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham 

quan, học tập trao đổi kinh nghiệm thì được 

hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập và hỗ trợ 100% 

tiền học phí, chi phí đi lại từ nơi làm việc đến 

nơi học tập; 

- Trường hợp công tác tại vùng dân tộc ít 

người tự học tiếng dân tộc để phục vụ nhiệm 

vụ được giao thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu 

và tiền bồi dưỡng cho việc tự học tiếng dân 

tộc ít người bằng số tiền hỗ trợ cho việc học 

tập ở các trường, lớp chính quy. 

* Phụ cấp ƣu đãi theo nghề 

Phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức 

lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ 

quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước 

quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, 

phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp 

dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

của các đối tượng thuộc diện được hưởng 

chính sách theo quy định, gồm: 

- Công chức, viên chức và người lao 

động là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục 

trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp; 
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- Công chức, viên chức và người lao động 

trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong 

các cơ sở y tế của Nhà nước bao gồm: Trạm y 

tế cấp xã; Trạm y tế cơ quan, trường học; 

Phòng khám đa khoa khu vực; Nhà hộ sinh, 

Trung tâm y tế, Bệnh viện và các cơ sở y tế 

khác từ cấp xã trở lên; 

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên 

chức quốc phòng, nhân viên quân y trực tiếp 

làm chuyên môn y tế tại các Trạm y tế kết hợp 

quân dân y. 

* Phụ cấp lƣu động và phụ cấp dạy 

tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên 

chức quản lý giáo dục công tác ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

- Phụ cấp lưu động 

Nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục 

đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ 

cập giáo dục mà phải thường xuyên đi đến các 

thôn được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 

so với mức lương cơ sở. 

- Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số 

Nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục dạy 

tiếng dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp 
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50% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương 

do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà 

nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh 

đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

* Thời gian thực tế làm việc ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

để làm căn cứ tính hƣởng các chế độ phụ 

cấp, trợ cấp 

- Thời gian thực tế làm việc ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 

tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt 

quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 

thì được cộng dồn), bao gồm: 

+ Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, 

tổ chức chính trị-xã hội; 

+ Thời gian làm việc trong Quân đội nhân 

dân, Công an nhân dân và cơ yếu. 

- Cánh tính thời gian thực tế làm việc ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn như sau: 

+ Tính theo tháng: 
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Trường hợp có từ 50% trở lên thời gian 

trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo 

chế độ làm việc do cơ quan có thẩm quyền 

quy định thì được tính cả tháng; trường hợp có 

dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm 

việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn thì không tính; 

Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ 

giảng trong tháng trở lên thì được tính cả 

tháng; thời gian nghỉ hè được hưởng lương đối 

với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan 

có thẩm quyền thì được tính hưởng phụ cấp 

thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề. 

+ Tính theo năm: 

Dưới 03 tháng thì không tính; 

Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được 

tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác; 

Trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm 

công tác. 

- Thời gian không được tính hưởng các 

chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định 

này, gồm: 
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+ Thời gian đi công tác, làm việc, học tập 

không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên; 

+ Thời gian nghỉ việc không hưởng lương 

liên tục từ 01 tháng trở lên; 

+ Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo 

hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm xã hội; 

+ Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời 

gian bị tạm giữ, tạm giam. 

* Công tác lập dự toán, chấp hành dự 

toán và quyết toán 

Công tác lập dự toán, chấp hành dự toán 

và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ phụ 

cấp, trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 

76/2019/NĐ-CP thực hiện theo quy định hiện 

hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn. 

* Nguồn kinh phí thực hiện và trách 

nhiệm chi trả 

- Nguồn kinh phí: 

+ Đối với cán bộ, công chức và người lao 

động trong cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội và người 
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hưởng lương trong lực lượng vũ trang thì 

nguồn kinh phí thực hiện chính sách quy định 

tại Nghị định này được bảo đảm từ ngân sách 

nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và các văn bản hướng dẫn; 

+ Đối với công chức, viên chức và người 

lao động trong đơn vị sự nghiệp của Đảng, 

Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì kinh 

phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị 

định số 76/2019/NĐ-CP được bảo đảm từ 

ngân sách nhà nước và từ nguồn thu hợp pháp 

của đơn vị sự nghiệp (nếu có). 

- Trách nhiệm chi trả: 

+ Đối với phụ cấp thu hút; phụ cấp công 

tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp ưu đãi theo 

nghề; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước 

ngọt và sạch; thanh toán tiền tàu xe; trợ cấp 

tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ, ngoại ngữ; phụ cấp lưu động và 

phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà 

giáo, viên chức quản lý giáo dục công tác ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn thì đối tượng thuộc danh sách trả lương 
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của cơ quan, tổ chức, đơn vị nào do cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đó chi trả; 

+ Đối với trợ cấp lần đầu nhận công tác ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn thì cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận đối 

tượng nhận công tác chi trả. Trường hợp biệt 

phái thì cơ quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái 

chi trả; 

+ Đối với trợ cấp một lần khi chuyển 

công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu 

(hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền 

quyết định không còn là vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì cơ quan, 

tổ chức, đơn vị trả lương khi đối tượng chuyển 

công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác 

được cấp có thẩm quyền quyết định không còn 

là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn) chi trả. 

II. QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ 

TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC 

GIA VỀ VIỆC LÀM 

(Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính 
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sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về 

việc làm; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 

23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-

CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định 

về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc 

gia về việc làm). 

1. Chính sách việc làm công 

* Lựa chọn dự án, hoạt động thực hiện 

chính sách việc làm công 

- Các dự án, hoạt động được lựa chọn để 

thực hiện chính sách việc làm công bao gồm: 

+ Dự án, hoạt động bảo vệ, quản lý và sử 

dụng nguồn tài nguyên đất, nước, rừng; phòng 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; 

+ Dự án, hoạt động bảo tồn, phát triển văn 

hóa và du lịch; 

+ Dự án, hoạt động xây dựng, cải tạo và 

bảo dưỡng: Đường giao thông, trường học, 

nhà trẻ, trạm y tế, chợ, công trình phục vụ nhu 

cầu về hoạt động văn hóa thể thao; công trình 

thủy lợi, tưới tiêu, đê điều; công trình cung 

cấp điện, nước sạch, vệ sinh môi trường; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
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+ Dự án, hoạt động phục vụ cộng đồng 

khác. 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân 

cấp huyện); Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban 

nhân dân cấp xã) quyết định thực hiện chính 

sách việc làm công đối với các dự án, hoạt 

động theo quy định nêu trên. 

* Đăng ký tham gia chính sách việc làm 

công 

- Người lao động có nhu cầu tham gia 

chính sách việc làm công đăng ký tham gia dự 

án, hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

cư trú hợp pháp theo hướng dẫn của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

- Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách 

người lao động có nhu cầu tham gia chính 

sách việc làm công; niêm yết công khai tại trụ 

sở, các nơi sinh hoạt cộng đồng và thông báo 

trên các phương tiện truyền thông của cấp xã. 
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* Lựa chọn ngƣời lao động tham gia 

chính sách việc làm công 

Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với nhà 

thầu (nếu có), các tổ chức chính trị - xã hội, 

đại diện cộng đồng dân cư hưởng lợi từ dự án, 

hoạt động thực hiện chính sách việc làm công 

lựa chọn người lao động tham gia chính sách 

việc làm công trong danh sách người lao động 

đăng ký tham gia theo thứ tự ưu tiên: 

- Người lao động cư trú hợp pháp tại địa 

phương nơi thực hiện dự án, hoạt động, tự 

nguyện tham gia chính sách việc làm công: là 

người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông 

nghiệp; người chưa có việc làm hoặc thiếu 

việc làm. 

- Người lao động thuộc hộ gia đình hoạt 

động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. 

- Người lao động cư trú hợp pháp tại địa 

phương nơi thực hiện dự án, hoạt động. 

* Chế độ đối với ngƣời lao động tham 

gia chính sách việc làm công 

- Người sử dụng lao động có sử dụng lao 

động tham gia chính sách việc làm công phải 
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giao kết hợp đồng lao động với người lao 

động và bảo đảm các chế độ đối với người lao 

động theo quy định của pháp luật lao động. 

- Dự án, hoạt động thực hiện chính sách 

việc làm công có sự tham gia của cộng đồng 

theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

các chế độ đối với người lao động. 

2. Hỗ trợ đƣa ngƣời lao động đi làm 

việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng 

* Chính sách hỗ trợ ngƣời lao động đi 

làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng 

Người lao động là người dân tộc thiểu số; 

người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ 

bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của 

người có công với cách mạng có nhu cầu đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được 

hỗ trợ: 

- Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi 

dưỡng kiến thức cần thiết gồm: 

+ Học phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi 

dưỡng kiến thức cần thiết; 

+ Tiền ăn trong thời gian thực tế học; 
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+ Chi phí đi lại (01 lượt đi và về) từ nơi 

cư trú đến địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên 

hoặc từ 10 km trở lên đối với người lao động 

cư trú hợp pháp tại vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn. 

Riêng người lao động thuộc các huyện 

nghèo được hỗ trợ thêm tiền ở và đồ dùng cá 

nhân thiết yếu. 

- Hỗ trợ chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị 

thực, khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp trước khi 

đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của 

pháp luật. 

- Hỗ trợ giải quyết rủi ro trong thời gian 

làm việc ở nước ngoài theo quy định của 

pháp luật. 

- Hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao trình 

độ tay nghề trong trường hợp nước tiếp nhận 

yêu cầu. 

* Hỗ trợ vay vốn đối với ngƣời lao động 

đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng 

- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ bị 

thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là 

người dân tộc thiểu số được vay vốn đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân 
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hàng chính sách xã hội theo quy định của 

pháp luật. 

- Người lao động thuộc hộ cận nghèo, 

người lao động là thân nhân của người có 

công với cách mạng được vay vốn đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia 

về việc làm. 

* Hỗ trợ phát triển thị trƣờng lao động 

ngoài nƣớc 

- Hỗ trợ phát triển thị trường lao động 

ngoài nước thông qua các hoạt động sau đây: 

+ Nghiên cứu, khảo sát thị trường lao 

động ngoài nước; 

+ Quảng bá thông tin về nguồn lao động 

Việt Nam; 

+ Xúc tiến phát triển thị trường lao động 

ngoài nước. 

3. Hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên 

* Đối tƣợng hỗ trợ đào tạo nghề 

Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 

nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn 

thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án 

phát triển kinh tế - xã hội được hỗ trợ đào tạo 

nghề khi đáp ứng các điều kiện quy định. 
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* Điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề 

Các đối tượng hỗ trợ đào tạo nghề được 

hỗ trợ đào tạo nghề khi có đủ các điều kiện 

sau đây: 

- Có nhu cầu đào tạo nghề trong thời hạn 

12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự, nghĩa vụ công an; hoàn thành nhiệm vụ 

thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh 

tế - xã hội; 

- Chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính 

sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng 

nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ 

ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ 

công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện 

chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

* Nội dung và mức hỗ trợ đào tạo nghề 

- Các đối tượng hỗ trợ đào tạo nghề tham 

gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng 

được hỗ trợ: 

+ Miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí 

học tập theo quy định của Luật Giáo dục, 

Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản 

hướng dẫn; 



177 

 

+ Vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình 

độ trung cấp, cao đẳng theo quy định của 

chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn. 

+ Các đối tượng hỗ trợ đào tạo nghề 

tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp được 

cấp thẻ đào tạo nghề có giá trị tối đa bằng 12 

tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm đào tạo 

nghề và có giá trị sử dụng trong 01 năm kể 

từ ngày cấp. 

* Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp 

- Đối tượng hỗ trợ: 

+ Học sinh các trường trung học phổ 

thông; 

+ Thanh niên đang học tại cơ sở giáo dục 

đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

+ Thanh niên đã tốt nghiệp cơ sở giáo dục 

đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Nội dung hỗ trợ: 

+ Định hướng nghề nghiệp; 

+ Cung cấp thông tin về việc làm, nghề 

nghiệp; 

+ Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tìm việc và 

làm việc; 
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+ Tham gia chương trình thực tập làm 

việc tại doanh nghiệp, tổ chức; 

+ Cho vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc 

làm theo quy định của pháp luật. 

* Hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh 

nghiệp 

- Đối tượng hỗ trợ: 

+ Thanh niên có nhu cầu khởi sự doanh 

nghiệp; 

+ Thanh niên đã khởi sự doanh nghiệp. 

- Nội dung hỗ trợ: 

+ Cung cấp kiến thức về pháp luật, quản 

trị doanh nghiệp và các vấn đề có liên quan 

khởi sự doanh nghiệp; 

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự 

doanh nghiệp; 

+ Cho vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc 

làm theo quy định của pháp luật. 

4. Quỹ quốc gia về việc làm 

* Sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm 

Quỹ quốc gia về việc làm (sau đây gọi 

chung là Quỹ) được sử dụng cho các hoạt 

động sau đây: 
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- Cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh 

doanh và người lao động để tạo việc làm, duy 

trì và mở rộng việc làm; 

- Cho vay ưu đãi đối với người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

5. Cho vay ƣu đãi đối với doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh 

doanh và ngƣời lao động 

* Nguyên tắc cho vay vốn 

- Bảo đảm đúng đối tượng, vì mục tiêu hỗ 

trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. 

- Bảo toàn vốn. 

- Thủ tục đơn giản, công khai, minh bạch. 

* Đối tƣợng vay vốn 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ 

hợp tác, hộ kinh doanh, người lao động; 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ 

hợp tác, hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là 

cơ sở sản xuất, kinh doanh) sử dụng nhiều lao 

động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu 

số được quy định như sau: 

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng 

nhiều lao động là người khuyết tật là cơ sở sản 
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xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao 

động trở lên là người khuyết tật; 

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng 

nhiều lao động là người dân tộc thiểu số là cơ 

sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng 

số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số; 

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng 

nhiều lao động là người khuyết tật, người dân 

tộc thiểu số là cơ sở sản xuất kinh doanh sử 

dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người 

khuyết tật và người dân tộc thiểu số. 

* Mức vay 

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức 

vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 

100 triệu đồng cho 01 người lao động được 

tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. 

- Đối với người lao động, mức vay tối đa 

là 100 triệu đồng. 

- Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính 

sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, 

chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ 

của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối 

tượng vay vốn. 
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 * Thời hạn vay vốn 

Thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng. Thời 

hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách 

xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ 

sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối 

tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng 

vay vốn  

* Lãi suất vay vốn 

- Đối với đối tượng là doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, 

người lao động, lãi suất vay vốn bằng lãi suất 

vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định 

pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo  

- Đối với đối tượng là doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh 

sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, 

người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số 

đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, lãi 

suất vay vốn bằng 50% lãi suất theo quy định 

nêu trên. 

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất 

vay vốn theo các quy định nêu trên. 
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* Điều kiện bảo đảm tiền vay 

Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở 

lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản 

bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về 

giao dịch bảo đảm. 

* Lập hồ sơ vay vốn 

- Người lao động, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh có nhu cầu vay vốn từ Quỹ lập hồ sơ 

vay vốn gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách 

xã hội hoặc phòng giao dịch Ngân hàng Chính 

sách xã hội (sau đây gọi chung là Ngân hàng 

Chính sách xã hội địa phương) nơi thực hiện 

dự án. 

- Hồ sơ vay vốn: 

+ Đối với người lao động: Giấy đề nghị 

vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp 

xã về việc cư trú hợp pháp; thuộc đối tượng 

ưu tiên là người dân tộc thiểu số đang sinh 

sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, người khuyết tật; 

+ Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, hồ 

sơ vay vốn gồm: 

+) Dự án vay vốn có xác nhận của Ủy ban 

nhân dân cấp xã về nơi thực hiện dự án; 
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+) Bản sao một trong các giấy tờ sau: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã; hợp đồng hợp 

tác; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 

+) Giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thuộc đối tượng ưu tiên là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ 

kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người 

khuyết tật, người dân tộc thiểu số (nếu có), 

bao gồm: 

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 

dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là 

người khuyết tật: Bản sao Quyết định về việc 

công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 

dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là 

người khuyết tật do Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội cấp; 

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 

dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là 

người dân tộc thiểu số: Danh sách lao động là 

người dân tộc thiểu số, bản sao chứng minh 

nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú và 

bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định 

tuyển dụng của những người lao động trong 

danh sách; 
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Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 

dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người 

khuyết tật và người dân tộc thiểu số: Danh 

sách lao động là người khuyết tật và người 

dân tộc thiểu số, bản sao giấy xác nhận khuyết 

tật của những người lao động là người khuyết 

tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp, bản sao 

chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ 

hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của những người lao 

động là người dân tộc thiểu số và bản sao hợp 

đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của 

những người lao động trong danh sách 

* Thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn 

- Đối với dự án thuộc nguồn vốn do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quản lý: 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ vay vốn, Ngân hàng 

Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm 

định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi thực hiện dự án phê duyệt; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ trình duyệt, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự 

án xem xét, phê duyệt. Nếu không ra quyết 

định phê duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu 
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rõ lý do để Ngân hàng Chính sách xã hội địa 

phương nơi thực hiện dự án thông báo cho 

người vay. 

- Đối với dự án thuộc nguồn vốn do tổ 

chức thực hiện chương trình quản lý: 

+ Trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ 

sơ vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội địa 

phương tổ chức thẩm định trình Thủ trưởng cơ 

quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương 

trình xem xét, phê duyệt; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ trình duyệt, Thủ trưởng 

cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương 

trình xem xét, phê duyệt. Nếu không ra quyết 

định phê duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu 

rõ lý do để Ngân hàng Chính sách xã hội địa 

phương nơi thực hiện dự án thông báo cho 

người vay. 

* Thu hồi và sử dụng vốn vay 

- Ngân hàng Chính sách xã hội địa 

phương phối hợp với các cơ quan liên quan 

thu hồi cả gốc và lãi của vốn vay khi đến hạn, 

đối tượng vay có thể thỏa thuận trả vốn vay 

trước hạn. Trong quá trình cho vay, Ngân 
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hàng Chính sách xã hội, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, tổ chức thực hiện 

chương trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện 

vốn vay được sử dụng không đúng mục đích, 

không bảo đảm chỉ tiêu tạo việc làm theo dự 

án vay vốn trong thời gian vay vốn thì báo cáo 

với cơ quan phê duyệt hồ sơ vay vốn ra quyết 

định thu hồi vốn vay trước thời hạn. 

- Ngân hàng Chính sách xã hội sử dụng 

vốn vay đã thu hồi để cho vay, hạn chế vốn 

tồn đọng. 

- Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 

việc điều chỉnh nguồn vốn vay từ Quỹ giữa 

các địa phương, các tổ chức thực hiện chương 

trình. Ngân hàng Chính sách xã hội điều chỉnh 

nguồn vốn vay theo quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã 

hội địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh 
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nguồn vốn vay từ Quỹ tại địa phương. Ngân 

hàng Chính sách xã hội địa phương điều chỉnh 

nguồn vốn vay theo quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trung ương của tổ chức thực 

hiện chương trình xem xét, quyết định việc 

điều chỉnh nguồn vốn vay từ Quỹ giữa các cơ 

quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương 

trình. Ngân hàng Chính sách xã hội điều 

chỉnh nguồn vốn vay theo quyết định của cơ 

quan trung ương của tổ chức thực hiện 

chương trình. 

* Sử dụng lãi vốn vay 

Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý và 

hạch toán tiền lãi thu được vào thu nhập của 

Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiền lãi vốn 

vay được sử dụng như sau: 

+ Trích lập Quỹ dự phòng và các khoản 

chi phí của Ngân hàng Chính sách xã hội theo 

quy định pháp luật về quy chế quản lý tài 

chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội; 

+ Trích 0,3% số tiền lãi thu được từ cho 

vay Quỹ để hỗ trợ kinh phí cho công tác quản 

lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 
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+ Trích 15% số tiền lãi thu được từ cho 

vay Quỹ tại địa phương để chi cho công tác 

quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

+ Trích 10% số tiền lãi thu được từ cho 

vay Quỹ tại địa phương, tổ chức thực hiện 

chương trình để bổ sung vào nguồn vốn của 

Quỹ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức 

thực hiện chương trình quản lý.” 

- Các cơ quan phối hợp với Ngân hàng 

Chính sách xã hội trong quá trình thẩm định, 

giải ngân và thu hồi vốn vay được hưởng phí 

do Ngân hàng Chính sách xã hội chi trả từ lãi 

vốn vay. 

* Xử lý nợ rủi ro vốn vay 

Xử lý nợ rủi ro vốn vay thực hiện theo 

quy định của Chính phủ về cơ chế xử lý nợ rủi 

ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội. 

6. Cho vay ƣu đãi đối với ngƣời lao 

động đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp 

đồng 

* Nguyên tắc cho vay vốn 

- Bảo đảm đúng đối tượng. 
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- Bảo toàn vốn. 

- Bảo đảm công khai, minh bạch. 

*  Mức vay 

Mức vay tối đa 100% chi phí đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người 

lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự 

nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. 

* Điều kiện bảo đảm tiền vay 

Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở 

lên, người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài 

sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật 

về giao dịch bảo đảm. 

* Thời hạn vay vốn 

Thời hạn vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng không vượt quá thời 

hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động 

ghi trong hợp đồng ký kết giữa người lao động 

và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

* Lãi suất vay vốn 

- Lãi suất vay vốn ưu đãi đối với người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 



190 

 

đồng bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo 

theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định. 

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất 

vay vốn theo quy định nêu trên. 

* Lập hồ sơ vay vốn 

- Người lao động có nhu cầu vay vốn ưu 

đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

lập hồ sơ vay vốn gửi Ngân hàng Chính sách 

xã hội địa phương nơi cư trú. 

- Hồ sơ vay vốn 

+ Đối với người lao động thuộc hộ cận 

nghèo: Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cư trú hợp 

pháp; thuộc hộ cận nghèo; 

+ Đối với người lao động là thân nhân 

người có công với cách mạng: 

Giấy đề nghị vay vốn; 

Bản sao giấy xác nhận thân nhân người có 

công với cách mạng. 

* Thẩm định, phê duyệt vốn vay 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ vay vốn hỗ trợ đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ngân hàng 
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Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm 

định và phê duyệt. Nếu không ra quyết định 

phê duyệt thì Ngân hàng Chính sách xã hội địa 

phương thông báo cho người lao động bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

* Thu hồi vốn vay 

- Ngân hàng Chính sách xã hội thu hồi cả 

gốc và lãi của vốn vay khi đến hạn; người lao 

động có thể thỏa thuận về việc trả vốn vay 

trước hạn. 

- Đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài quản lý tiền 

lương của người lao động ở nước ngoài thì 

doanh nghiệp, người lao động và Ngân hàng 

Chính sách xã hội thỏa thuận về việc doanh 

nghiệp chuyển tiền lương của người lao động 

để trả vốn vay./. 
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Trụ sở: 46 Lê Thánh Tôn, P. Ia Kring, 
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* Giấy phép XB số 127/GP-STTTT do Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 21 

tháng 11 năm 2019. 

* In 1.500 cuốn, khổ 10.8 x 18 cm tại Xưởng in 

Cục Chính trị Quân đoàn 3 - đường Lê Duẩn, Tp. Pleiku, 

tỉnh Gia Lai.  

* In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2019 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản 

Đ/c Lê Thị Ngọc Lam -  
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